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DU<}C

Kon Tum, ngay 30 thang 7 ndm 2024

PHrEUTRiNH
v~ vi~c dang tai danh sach dang ky ngufri hanh ngh~ t~i cac CO' ~o­
kharn b~nh, chua b~nh len Trang thong tin di~n tir cua SO-Y te

Kinh trinh: Lanh dao So Y t~.

1. Tom tit nQidung cAntrinh:

Xem xet, phe duyet va dang tai tren Trang thong tin dien ill cua So Y t~danh
sach nguoi dang Icy hanh nghe tai 02 co so kham benh, chua benh. Noi dung dang tai
va h6 so cu th~ nhu sau:

STT Mil s6 hBso' Ngay ti~p nh~n Ten co so'

01 H34.16-240725-0008 25/7/2024 Benh vien Da khoa tinh

Phong kham bac sy Hong (thay
02 H34.16-240729-0004 29/07/2024 d6i ' . chju trach nhiemngum

chuyen mon)

2. Y ki~n d~ xuit cua ngum trinh:

Danh sach nhan S\I dang ky hanh nghe cua don vi d~ nghi dang tai d~y du theo
quy dinh tai Nghi dinh s6 96/2023/ND-CP ngay 30112/2023 cua Chinh phu quy dinh
chi ti~t m<)ts6 di~u cua Lu~t Kham b~nh, chua b~nh .

•
Kinh trinh lanh d?o SoY t~ xem xet, phe duy~t vi~c dang tili danh sach dang Icy

ngum hanh ngh~ t?i cac co so kh.am b~nh, chua b~nh len Trang thong tin di~n illClla
SaYt~./.

NGUOITRINH

Hoang Van BichNguy~n Cong Thanh



SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   

Số:          /BVĐKT-TCHC    Kon Tum, ngày       tháng      năm 2024 

V/v thay đổi nhân sự hành nghề, 

bổ sung phạm vi hoạt động 

chuyên môn hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh 

 

  

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

 

Thực hiện Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ 

về quy định chi tiết một số điều luật của Luật khám bệnh, chữa bệnh. 

Cơ sở KBCB đăng ký/thay đổi danh sách đăng ký Phạm vi chuyên môn 

bổ sung hành nghề khám bệnh chữa bệnh, cụ thể như sau: 

 1. Nhân sự đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc diện cấp 

chứng chỉ hành nghề  

1.1. Nhân sự tăng: 04 

Số 

TT 
Họ và tên 

Chức 

danh/khoa 
Quyết định/GPHN 

 

1 Phan Lâm Đan 

Phượng 

Bác sĩ, Khoa 

Khám bệnh 

Số GPHN 000033/KT-GPHN 

cấp ngày 26/6/2024 

 

2 Triệu Việt Hà 

Cử nhân điều 

dưỡng, Khoa 

Lão học 

Số GPHN 000032/KT-GPHN 

cấp ngày 26/6/2024 

 

 

3 Phạm Thị Nguyệt 

San 

Bác sĩ Khoa 

Nội TM 

Số GPHN 000035/KT-GPHN 

cấp ngày 05/7/2024 

 

 

4 

Trần Minh Lân 

Cử nhân điều 

dưỡng 

(chuyên 

ngành Gây 

mê hồi sức) 

Khoa Phẫu 

thuật- GMHS 

Số GPHN 000036/KT-GPHN 

cấp ngày 05/7/2024 

1.2. Nhân sự giảm: 01 



 

1 Nguyễn Thị Quỳnh 
Điều dưỡng 

Khoa Cấp cứu 

Quyết định số 86/QĐ-BVĐKT  

ngày ngày 17/6/2024 chấm dứt 

hợp đồng làm việc. 

 2. Nhân sự thay đổi Giấy phép hành nghề: 01 

 

1 Lê Trọng Tấn Kỹ thuật Y 

Số GPHN 000028/KT-GPHN 

cấp ngày 13/6/2024. 

 

 3. Nhân sự  điều chỉnh bổ sung phạm vi hành nghề: 02 

 

1 

 

Đinh Vũ Ngọc 

Hoàng 

 

Bác sĩ CKI, 

Khoa 

HSTC&CĐ 

Quyết định số 240/QĐ-SYT 

ngày 27/6/2024 về điều chỉnh 

phạm vi hành nghề: Bổ sung 

chuyên khoa Hồi sức cấp cứu -

chống độc.  

 

2 Phan Tấn Phụng 

Bác sĩ CKI, 

Khoa  

Ngoại TH 

Quyết định số 257/QĐ-SYT 

ngày 09/7/2024 về điều chỉnh 

phạm vi hành nghề: Bổ sung 

chuyên khoa Ngoại Tổng quát  

4. Hồ sơ minh chứng: Các Quyết định, Chứng chỉ hành nghề (Bản 

Scanner) gửi kèm. 

5. Danh sách đăng ký người hành nghề: Đính kèm theo công văn. 

Kính gửi Sở Y tế tỉnh Kon Tum đăng tải lên Trang thông tin điện tử của 

Sở Y tế./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Bệnh viện; 

- Khoa, Phòng thuộc Bệnh viện; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thiện 
 

 



1. Tên cơ sở khám bênh, chữa bệnh: Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum

2. Địa chỉ: 224- Bà Triệu- Phƣờng Quang Trung- TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

Theo Số giấy phép hành nghề/ số chứng chỉ hành nghề Theo quyết định bổ sung Theo QĐ phân công nhiệm vụ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Võ Văn Thanh 000057/KT-CCHN KB, CB CK Ngoại

11h-13h

17h-20h.

 Thứ 2,3,6

11h-20h

Thứ T4, T5

7h-17h

Thứ 7, CN 

(Tham gia phẫu thuật khi có yêu cầu)

TS.BS.CKII

 KB, CB CK Ngoại ;

SỞ Y TẾ,

 KHOA NGOẠI CHẤN THƢƠNG

2 Võ Văn Thiện
000227/KT-CCHN KB, CB đa khoa 237/QĐ-SYT Thực hiện các kỹ thuật CM về 

GMHS

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKII KB, CB Chuyên khoa 

GMHS

   GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN; KHOA -

GMPT&HS

3 Lê Vũ Thức 000096/KT-CCHN KB, CB CK Nhi

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKII KB, CB CK Nhi 

 PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN, 

KHOA NHI

4 Lê Hữu Lợi 000052/KT-CCHN KB, CB chuyên khoa Nội 500/QĐ-SYT Thực hiện kỹ thuật siêu âm tim

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

TS.BS KB, CB chuyên khoa Nội  

PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN, 

KHOA KHÁM, PK NỘI A

5 Lê Hồng Phong 001463/KT-CCHN KB, CB Nội khoa và Nhi

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

THS.BS KB, CB Nội khoa và Nhi;

 PHÕNG TỔ -CHỨC HÀNH 

CHÍNH,

 KHOA NHI

6 Nguyễn Thị Long 001105/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

ĐDTH Thực hiện các kỹ thuật CM về 

điều dƣỡng  PHÕNG TỔ -CHỨC 

HÀNH CHÍNH; KHÁM BỆNH

Vị trí chuyên môn 
3

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

Mẫu 01 – Danh sách đăng ký hành nghề

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ghi chú 
5

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

khác (nếu có) 
4

(Kèm theo Công văn số: 951/BVĐKT-TCHC ngày 24/7/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum V/v thay đổi nhân sự hành nghề, bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn hành nghề khám bệnh, chữa bệnh)

3. Thời gian làm việc hàng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ T2 đến T6 hàng tuần: Buổi sáng từ 7h đến 11h và buổi chiều từ 13h đến 17h . Trực 24/24 giờ các ngày trong tuần.

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ số chứng chỉ 

hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
2



7 Hoàng Văn Đông 001157/KT-CCHN
KB, CB đa khoa

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKII KB, CB đa khoa

  PHÕNG QUẢN LÝ CHẤT 

LƢỢNG-ĐIỀU DƢỠNG TRƢỞNG 

PHÒNG

8 Nguyễn Thị Nga 001313/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Điều dƣỡng PHÕNG TỔ -CHỨC 

HÀNH CHÍNH- PHÓ PHÒNG; 

KHOA KSNK

9 Đào Thị Tuyết Mai
2679/KT-CCHN

KB, CB bằng YHCT

277/QĐ-BVĐKT Thực hiện các kỹ thuật CM 

phục hồi chức năng cơ bản; 

Quyết định  279/QĐ-BVĐKT ngày 24/10/2023 

về phục hồi chức năng; 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ YHCT KB, CB bằng YHCT  

PHÕNG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG-

ĐIỀU DƢỠNG, KHOA ĐÔNG Y; 

KHOA PHCN.

10 Văn Đức Phong 000120/KT-CCHN KB, CB chuyên khoa Nội

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKII KB, CB chuyên khoa Nội  

 PHÕNG  KẾ HOẠCH TỔNG HỢP-

TRƢỞNG PHÕNG; KHOA KHÁM; 

PK NỘI A

11 Nguyễn Thị Oanh 000258/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng   PHÕNG KẾ 

HOẠCH TỔNG HỢP

12 Nguyễn Thị Thanh 001239/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng PHÕNG KẾ 

HOẠCH TỔNG HỢP

13 Huỳnh Thị Mai Trâm 001331/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng  PHÕNG KẾ 

HOẠCH TỔNG HỢP

14 Nguyễn Thị Thu Vân 001362/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng PHÕNG KẾ 

HOẠCH TỔNG HỢP

15 Huỳnh Thị Thu Thủy 001128/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

THS Điều dƣỡng Thực hiện các kỹ 

thuật CM về điều dƣỡng

  PHÕNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP- 

PHÓ PHÒNG 

16 Nguyễn Ngọc Anh Thy 001252/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Điều dƣỡng 

   PHÕNG QUẢN LÝ CHẤT 

LƢỢNG-ĐIỀU DƢỠNG;

PHÓ PHÒNG

Làm thêm ngoài giờ 

Thời gian T7,CN, Ngày lễ, 

Ngày Nghỉ trực: từ 7h30-

11h30, 13h30-17h30

17 Lê Thị Loan 001127/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

ĐDTH 

 PHÕNG QUẢN LÝ CHẤT 

LƢỢNG-ĐIỀU DƢỠNG

18 Nguyễn Thị Bích Thủy 001857/KT-CCHN; 
KB, CB đa khoa

 QĐ số 298/QĐ-SYT về Thực hiện công tác dinh 

dƣỡng lâm sàng; 524/QĐ-SYT  Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa nhi

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKI KB, CB chuyên khoa Nhi;  

 

  KHOA DINH DƢỠNG -TRƢỞNG 

KHOA; KHOA NHI



19 Trần Thị Quỳnh Nga 002073/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Điều dƣỡng  KHOA DINH 

DƢỠNG- ĐIỀU DƢỠNG TRƢỞNG 

KHOA

20 Trần Thị Tuyết Nga 001170/KT-CCHN Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn về hộ sinh

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Hộ sinh CĐ 

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM 

KHUẨN

21 Nguyễn Thùy Trang 001161/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

ĐDTH 

  KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM 

KHUẨN

22 Phạm Thị Kim Chung 001136/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Xét nghiệm

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

KTV Trung cấp  KHOA KIỂM 

SOÁT NHIỄM KHUẨN

23 Y Gứck 001247/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

ĐDTH

  KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM 

KHUẨN

24 Lê Thị Yến 2463/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Xét nghiệm

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN xét ngiệm 

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM 

KHUẨN

25 Thân Thị Thúy Hằng 001314/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN điều dƣỡng KHOA KIỂM SOÁT 

NHIỄM KHUẨN

26 Hồ Ngọc Linh 000287/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Chẩn đoán hình ảnh

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKI Chẩn đoán hình ảnh. 

KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH-

TRƢỞNG KHOA

27 Nguyễn Thị Anh Đào
000087/KT-CCHN KB, CB đa khoa

204/QĐ-SYT

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Chẩn đoán 

hình ảnh, TDCN, Nội soi

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKI  chuyên ngành CĐHA.  

KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Làm thêm ngoài giờ 

Thời gian T7,CN, Ngày lễ, 

Ngày Nghỉ trực: từ 7h30-

11h30, 13h30-17h30

28 Đặng Hoa Giang
001110/KT-CCHN KB, CB đa khoa

203/QĐ-SYT

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Chẩn đoán 

hình ảnh, TDCN, Nội soi

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ đa khoa, định hƣớng chuyên 

khoa chẩn đoán hình ảnh. 

  KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

29 A Đóa
001112/KT-CCHN KB, CB đa khoa

131/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKI KB, CB chuyên khoa 

Chuẩn đoán hình ảnh

  KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

30 A Thuk
000880/KT-CCHN KB, CB đa khoa

626/QĐ-SYT

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Chẩn đoán 

hình ảnh

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKI KB, CB chuyên khoa 

Chuẩn đoán hình ảnh

  KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH



31 Trần Văn Hoàng
2523/KT-CCHN KB, CB đa khoa 174/QĐ-SYT Định hƣớng chuyên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh;

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ đa khoa, định hƣớng chuyên 

khoa chẩn đoán hình ảnh. 

  KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Làm thêm ngoài giờ 

Thời gian T7,CN, Ngày lễ, 

Ngày Nghỉ trực: từ 7h30-

11h30, 13h30-17h30

32 Nguyễn Nam Hùng 000086/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Hình ảnh y học

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Kỹ thuật hình ảnh 

KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH- 

KTV TRƢỞNG KHOA

Làm thêm ngoài giờ 

Thời gian T7,CN, Ngày lễ, 

Ngày Nghỉ trực: từ 7h30-

11h30, 13h30-17h30

33 Nguyễn Đức Lâm 000285/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Chẩn đoán hình ảnh

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

KTV Cao đẳng 

 KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Làm thêm ngoài giờ 

Thời gian T7,CN, Ngày lễ, 

Ngày Nghỉ trực: từ 7h30-

11h30, 13h30-17h30

34 Hồ Ngọc Thạch 000286/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Hình ảnh y học

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Kỹ thuật hình ảnh 

  KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Làm thêm ngoài giờ 

Thời gian T7,CN, Ngày lễ, 

Ngày Nghỉ trực: từ 7h30-

11h30, 13h30-17h30

35 Phạm Hoàng Tú 001115/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Hình ảnh y học

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

KTV Trung cấp Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn về Hình ảnh y học  

KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

36 Nguyễn Quang Vƣơng 2944/KT-CCHN Kỹ Thuật Hình ảnh Y học 
509/QĐ-SYT Thực hiện các KT chuyên môn về 

chẩn đoán hình ảnh; 


;Số 51/QĐ-BVĐKT Chụp Cộng hƣởng từ 

(MRI).

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

KTV CĐ

  KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Làm thêm ngoài giờ 

Thời gian T7,CN, Ngày lễ, 

Ngày Nghỉ trực: từ 7h30-

11h30, 13h30-17h30

37 Hoàng Thị Bảy 001119/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

ĐDTH 

KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

38 Nguyễn Thị Kim Vỹ 001254/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

ĐDTH 

KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

39 Hà Thị Mai Hạnh 001117/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng
508/QĐ-SYT

Thực hiện các KT chụp nhũ ảnh

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

ĐDTH Thực hiện các kỹ thuật CM về 

điều dƣỡng; ác KT chụp nhũ ảnh

 KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

40 Nguyễn Thị Bích 2240/KT-CCHN Kỹ thuật viên hình ảnh y học
 687/QĐ-BVĐKT ngày 21/12/2018 về chụp 

cộng hƣởng từ

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Kỹ Thuật Hình ảnh Y học   

KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

41 Đỗ Thị Hƣơng 2426/KT-CCHN Kỹ thuật viên hình ảnh y học
CC ĐTLT số 505/2021-B12 về  Kỹ thuật chụp 

MRI

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Kỹ Thuật Hình ảnh Y học  

KHOA THĂM DÕ CHỨC NĂNG-

NỘI SOI

42 Nguyễn Thành Nhân 2244/KT-CCHN Kỹ thuật viên hình ảnh y học
QĐ 687/QĐ-BVĐKT ngày 21/12/2018 về chụp 

cộng hƣởng từ

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Kỹ Thuật Hình ảnh Y học  

  KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH



43 Trần Thị Ngọc Huyền 2585/KT-CCHN Kỹ thuật viên hình ảnh y học
CC ĐTLT số 504/2021-B12 về  Kỹ thuật chụp 

MRI

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Kỹ Thuật Hình ảnh Y học  

  KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

44 Nguyễn Thị Lam 2584/KT-CCHN Kỹ thuật viên hình ảnh y học

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Kỹ Thuật Hình ảnh Y học    

KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Làm thêm ngoài giờ 

Thời gian T7,CN, Ngày lễ, 

Ngày Nghỉ trực: từ 7h30-

11h30, 13h30-17h30

45 Đỗ Đình Hiếu 2600/KT-CCHN Kỹ thuật viên hình ảnh y học

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Kỹ Thuật Hình ảnh Y học  

  KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Làm thêm ngoài giờ 

Thời gian T7,CN, Ngày lễ, 

Ngày Nghỉ trực: từ 7h30-

11h30, 13h30-17h30

46 Võ Ngọc Hải 000163/KT-CCHN
KB, CB đa khoa 205/QĐ-SYT Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

về Chẩn đoán hình ảnh, TDCN, Nội soi; 

 19/QĐ-BVĐKT đọc kết quả đo chức năng hô 

hấp;  Số 249//QĐ-BVĐKT ngày 26/12/2023 

Nội soi tiêu hóa điều trị

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKI cấp I chuẩn đoán hình 

ảnh; 

   KHOA THĂM DÕ CHỨC NĂNG-

NỘI SOI- TRƢỞNG KHOA

Làm thêm ngoài giờ 

Thời gian T7,CN, Ngày lễ, 

Ngày Nghỉ trực: từ 7h30-

11h30, 13h30-17h30

47 Nguyễn Mỹ Lộc 000278/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Chẩn đoán hình ảnh

GCN số 41-2012 về Siêu âm Sản phụ khoa cơ 

bản; GCN số 319/GCN về Kỹ thuật chụp CT 

Scaner, máy đo khoáng xƣơng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Kỹ Thuật hình ảnh Y học  

  KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

48 Nguyễn Thị Phƣơng 001318/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

 KHOA THĂM DÕ CHỨC NĂNG-

NỘI SOI

49 Nguyễn Thanh Tâm 2141/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  KHOA THĂM DÕ CHỨC NĂNG-

NỘI SOI

50 Hồ Thị Thúy Lan 001357/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

 KHOA THĂM DÕ CHỨC NĂNG-

NỘI SOI

51 Lê Thị Kim Linh 000125/KT-CCHN
KB, CB đa khoa 

Thực hiện các kỹ thuật CM về xét nghiệm

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKI KB, CB đa khoa , thực 

hiện các kỹ thuật CM về xét nghiệm 

 KHOA HUYẾT HỌC TRUYỀN 

MÁU- TRƢỞNG KHOA

52 Hoàng Thị Hải Yến 000229/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Xét nghiệm

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN xét ngiệm Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Xét nghiệm  KHOA 

HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU-  

KTV TRƢỞNG KHOA

53 Tống Thị Xuân Thanh 000291/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Xét nghiệm

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ xét nghiệm   KHOA HUYẾT 

HỌC TRUYỀN MÁU

54 Võ Thị Kim Trúc 001132/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Xét nghiệm

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

KTV Trung cấp Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn về Xét nghiệm   

KHOA HUYẾT HỌC TRUYỀN 

MÁU



55 Nguyễn Thị Thúy 001130/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Xét nghiệm

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ xét nghiệm 

KHOA HUYẾT HỌC TRUYỀN 

MÁU

56 Nguyễn Thị Thanh Loan 001133/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Xét nghiệm

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ xét nghiệm

KHOA HUYẾT HỌC TRUYỀN 

MÁU

57 Nguyễn Thị Mỹ Kim 001131/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Xét nghiệm

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN xét ngiệm Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Xét nghiệm   KHOA 

HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU

58 Hoàng Thanh Cao 2731/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Xét nghiệm

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ xét nghiệm

KHOA HUYẾT HỌC TRUYỀN 

MÁU

59 Nguyễn Thành Vinh 002053/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ xét nghiệm 

    KHOA HUYẾT HỌC TRUYỀN 

MÁU

60 Đào Văn Tân 2100/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ xét nghiệm 

KHOA HUYẾT HỌC TRUYỀN 

MÁU

61 Đặng Minh Sơn 2292/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Xét nghiệm

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN xét ngiệm 

 KHOA HUYẾT HỌC TRUYỀN 

MÁU

62 Phan Thị Quỳnh Trang 2460/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Xét nghiệm

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN xét ngiệm    KHOA HUYẾT 

HỌC TRUYỀN MÁU

63 Trần Thị Ngọc Trâm 2666/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Xét nghiệm

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ xét nghiệm

KHOA HUYẾT HỌC TRUYỀN 

MÁU

64 Vũ Thị Thúy Vân 001578/KT-CCHN
KB, CB đa khoa

461/QĐ-SYT

Thực hiện các kỹ thuật về chuyên khoa xét 

nghiệm; 


136/QĐ-BVĐKT Khám, sàng lọc tƣ vấn tiêm 

chủng tại khoa KB;  115a thực hiện các kỹ thuật 

về siêu âm: Siêu âm tổng quát; Siêu âm Sản Phụ 

khoa; Siêu âm Tim - Mạch máu

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKI chuyên ngành hóa sinh

  KHOA HÓA SINH-TRƢỞNG 

KHOA; KHOA CĐHA 

65 Lê Thị Đỗ Quyên 002087/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN ĐD, HS-KTV Y.

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN xét nghiệm 

KTV TRƢỞNG  KHOA HÓA SINH- 

Làm thêm ngoài giờ 

Thời gian T7,CN, Ngày lễ, 

Ngày Nghỉ trực: từ 7h30-

11h30, 13h30-17h30

66 Nguyễn Thị Thu Thủy 002054/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN ĐD, HS-KTV Y.

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN xét nghiệm 

KHOA HÓA SINH

Làm thêm ngoài giờ 

Thời gian T7,CN, Ngày lễ, 

Ngày Nghỉ trực: từ 7h30-

11h30, 13h30-17h30



67 Lê Phan Quỳnh Nhƣ 002055/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN ĐD, HS-KTV Y.

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN xét nghiệm 

KHOA HÓA SINH

68 Hồ Thị Nam 002052/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN ĐD, HS-KTV Y.

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ xét nghiệm 

 KHOA HÓA SINH

69 Nguyễn Thị Phƣơng Mai 001129/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Xét nghiệm

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

KTV Trung cấp   KHOA HÓA SINH

70 Võ Thị Lệ Diễm 000235/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Xét nghiệm

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

KTV Trung cấp   KHOA HÓA SINH

71 Phạm Xuân Kiều 003024/TTH-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ xét nghiệm  KHOA HÓA SINH

72 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 000158/KT-CCHN
KB, CB đa khoa

100/QĐ-SYT Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm 

chuyên khoa Vi sinh y học;  GCN số 13/2017 KT PCR trong chẩn đoán vi 

sinh vật

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ  CKI chuyên ngành Vi sinh y 

học; 

   KHOA VI SINH TRƢỞNG KHOA 

73 Phan Thị Hồng Duyên 000294/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Xét nghiệm

CN số 861/2020 về XN kháng thể vi rutd Sars- 

Covid -2 bằng Kt Elisa; CC 458 về KT Real-

time TR-PCR phát hiện Sars-Covid 2

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN xét nghiệm 

  KHOA VI SINH - KTV TRƢỞNG 

KHOA 

74 Vũ Thị Xoa 001137/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Xét nghiệm

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ xét nghiệm KHOA VI SINH

75 Bùi Thị Mỹ Huyền 001134/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Xét nghiệm

C 458 về KT Real-time TR-PCR phát hiện Sars-

Covid 2

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ xét nghiệm KHOA VI SINH

76 Trần Thị Cẩm Giang 001872/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Xét nghiệm

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ xét nghiệm KHOA VI SINH

77 Lƣơng Khải Hoàn 2101/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Xét nghiệm

CN số 868/2020 về XN kháng thể vi rutd Sars- 

Covid -2 bằng Kt Elisa

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ xét nghiệm   KHOA VI SINH

78 Đặng Thị Thu Hiền 2408/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Xét nghiệm

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN xét nghiệm Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn về Xét nghiệm  

KHOA VI SINH



79 Vũ Thị Tố Uyên 2239/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Xét nghiệm

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ xét nghiệm KHOA VI SINH

80 Nguyễn Thị Hạp 000715/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ xét nghiệm KHOA VI SINH

81 Huỳnh Tấn Dũng 000085/KT-CCHN
KB, CB đa khoa 246/QĐ-SYT

Thực hiện các KT GMHS, siêu âm

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKI  chuyên ngành gây mê hồi 

sức; Thực hiện các KT GMHS, siêu 

âm.

  KHOA PHẪU THUẬT GÂY MÊ 

HỒI SỨC -TRƢỞNG KHOA

82 Tôn Anh Sang 000292/KT-CCHN
KB, CB đa khoa 503/QĐ-SYT Thực hiện các KT chuyên khoa 

GMHS

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bs CKI Hồi sức cấp cứu, định hƣớng 

chuyên khoa GMHS; 

  KHOA PHẪU THUẬT GÂY MÊ 

HỒI SỨC

83 Bùi Văn Tín 2387/KT-CCHN
KB, CB đa khoa  QĐ số 120/QĐ-SYT KB,CB Chuyên khoa 

GMHS; 

52/QĐ-BVĐKT thực hiện các kỹ thuật về Gây 

mê hồi sức;

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKI chuyên ngành gây mê hồi 

sức. KB, CB chuyên khoa Gây mê -

hồi sức.

  KHOA PHẪU THUẬT GÂY MÊ 

HỒI SỨC

84 Trần Thị Thuận 2578/KT-CCHN
KB, CB đa khoa

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ đa khoa KB, CB đa khoa

  KHOA PHẪU THUẬT GÂY MÊ 

HỒI SỨC

85 Đinh Sỹ Thùy

001937/KT-CCHN
KB, CB đa khoa

701/QĐ-SYT KB,CB chuyên khoa GMHS; Định 

hƣớng chuyên khoa CĐHA.

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ đa khoa KB,CB chuyên khoa 

GMHS; Định hƣớng chuyên khoa 

CĐHA.

  KHOA PHẪU THUẬT GÂY MÊ 

HỒI SỨC

86 Nguyễn Thị Mai Thủy 001201/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về GMHS

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

KTV TH 

 KHOA PHẪU THUẬT GÂY MÊ 

HỒI SỨC

87 Nguyễn Đình Hòa 001199/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng GMHS

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Điều dƣỡng   KHOA PHẪU 

THUẬT GÂY MÊ HỒI SỨC

88 Trần Thị Hồng 001203/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về GMHS

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

KTV TH Thực hiện các kỹ thuật CM 

về GMHS  

KHOA PHẪU THUẬT GÂY MÊ 

HỒI SỨC

89 Nguyễn Trọng Tín 001194/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng GMHS

443/QĐ-SYT Phụ dụng cụ trong phẫu thuật

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

ĐDTH 

  KHOA PHẪU THUẬT GÂY MÊ 

HỒI SỨC

90 Hồ Ngọc Huynh 001191/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng GMHS

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng KHOA PHẪU 

THUẬT GÂY MÊ HỒI SỨC

91 Đặng Thị Hồng Thịnh 001192/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng GMHS

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng KHOA PHẪU 

THUẬT GÂY MÊ HỒI SỨC



92 Mai Anh Việt 001190/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng GMHS

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng KHOA PHẪU 

THUẬT GÂY MÊ HỒI SỨC

93 Nguyễn Văn Huỳnh 001185/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng GMHS

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Điều dƣỡng  KHOA PHẪU 

THUẬT GÂY MÊ HỒI SỨC

94 Bùi Văn Toàn 001325/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

496/QĐ-SYT Phụ dụng cụ trong phẫu thuật

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng

  KHOA PHẪU THUẬT GÂY MÊ 

HỒI SỨC

95 Khúc Thị Thơm 001196/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

494/QĐ-SYT Phụ dụng cụ trong phẫu thuật

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng

  KHOA PHẪU THUẬT GÂY MÊ 

HỒI SỨC

96 Lê Huy Khanh 001193/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng GMHS

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng KHOA PHẪU 

THUẬT GÂY MÊ HỒI SỨC

97 Phạm Minh Đức 001197/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng 497/QĐ-SYT Phụ dụng cụ trong phẫu thuật; Sử 

dụng và bảo quản DC Nội soi khớp 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng

  KHOA PHẪU THUẬT GÂY MÊ 

HỒI SỨC

98 Mai Đoàn Ngọc Ánh 001189/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng 495/QĐ-SYT Thực hiện các KT CM của ĐD 

GMHS

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng; 

  KHOA PHẪU THUẬT GÂY MÊ 

HỒI SỨC

99 Lê Hữu Ngọc 001187/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

507/QĐ-SYT Phụ dụng cụ trong phẫu thuật

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng

  KHOA PHẪU THUẬT GÂY MÊ 

HỒI SỨC

100 Huỳnh Thanh Tây 001330/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

Phụ dụng cụ trong phẫu thuật
444/QĐ-SYT Phụ dụng cụ trong phẫu thuật

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng

Phụ dụng cụ trong phẫu thuật  KHOA 

PHẪU THUẬT GÂY MÊ HỒI SỨC

101 Nguyễn Văn Ngữ 000764/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng 299/QĐ-SYT Thực hiện các kỹ thuật phụ dụng cụ 

phòng mổ

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng

  KHOA PHẪU THUẬT GÂY MÊ 

HỒI SỨC

102 Lê Quang Thắng 000220/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng
517/QĐ-BVĐKT Kỹ thuật phụ dụng cụ trong 

phẫu thuật

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Điều dƣỡng KHOA PHẪU 

THUẬT GÂY MÊ HỒI SỨC

103 Hồ Thị Huệ 001879/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng  KHOA PHẪU 

THUẬT GÂY MÊ HỒI SỨC

104 Đinh Thị Kim Lan 2339/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

GCN số 203/2019/GCN-BVTD về : Kíp phẫu 

thuật sản khoa"

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng

  KHOA PHẪU THUẬT GÂY MÊ 

HỒI SỨC



105 Nguyễn Hảo 2572/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

519/QĐ - BVĐKT Phụ dụng cụ trong phẫu 

thuật và phụ "'Kỹ thuật nội soi khí phế quản". 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng  

KHOA PHẪU THUẬT GÂY MÊ 

HỒI SỨC

106 Phạm Thị Thúy Kiều 2587/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Điều dƣỡng KHOA PHẪU 

THUẬT GÂY MÊ HỒI SỨC

107 Vũ Hoàng Yến 001889/KT-CCHN KB, CB CK Răng hàm mặt

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ RHM KB, CB CK Răng hàm 

mặt  KHOA RĂNG HÀM MẶT

Phụ trách khoa 

108 Trƣơng Ngọc Hải 2812/KT-CCHN KB, CB chuyên khoa RHM

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ RHM KB, CB chuyên khoa 

RHM  KHOA RĂNG HÀM MẶT

109 Ngô Thị Mỹ Ly 000195/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng nha khoa và phục hình 

răng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Điều dƣỡng 

KHOA RĂNG HÀM MẶT - ĐIỀU 

DƢỠNG TRƢỞNG KHOA

110 Nguyễn Việt Hà 001363/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng

 KHOA RĂNG HÀM MẶT

111 Nguyễn Thị Kim Sen 000216/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng

 KHOA RĂNG HÀM MẶT

112 Lê Thị Lan 2167/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ  Điều dƣỡng 

 KHOA RĂNG HÀM MẶT

113 Đặng Thị Ngọc Thu 007695/ĐNA-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ  Điều dƣỡng 

 KHOA RĂNG HÀM MẶT

114 Lê Thị Mộng Thu 000104/KT-CCHN KB, CB chuyên khoa TMH

CC số04859 Thực hiện kỹ thuật nội soi chẩn 

đoán bệnh lý TMH; GCN số 068981 phẫu thuật 

Nội soi mũi xoang nâng cao; Số 34 Phẫu thuật 

thẩm mỹ vùng mặt.

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKII KB, CB chuyên khoa 

TMH  

 KHOA TAI MŨI HỌNG -TRƢỞNG 

KHOA

115 Ngô Văn Minh 000210/KT-CCHN KB, CB chuyên khoa TMH
141/QĐ-SYT Thực hiện kỹ thuật nội soi TMH 

chẩn đoán; 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKI KB, CB chuyên khoa 

TMH  

 KHOA TAI MŨI HỌNG- PHÓ 

TRƢỞNG KHOA

116 Phạm Thị Thu Trang 001796/KT-CCHN
KB, CB đa khoa

452/QĐ-SYT khám, chữa bệnh chuyên khoa 

TMH ;  


Số 172/NDGD ngày 27/02/2014 Thực hiện kỹ 

thuật nội soi  chẩn đoán Tai mũi họng;

(001201/A002/CC-ĐTNL ngày 07/7/2017 Nội 

soi chẩn đoán bệnh  lý tai mũi họng; GCN số 

068990 phẫu thuật Nội soi mũi xoang nâng cao; 

CC Số 004170 Kỹ Thuật thính học; GCN số 

518/2019 Phẫu thuật nội soi mũi xoang; Số 

08/2020 Siêu âm tổng quát khóa X)

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKI KB, CB khám, chữa bệnh 

chuyên khoa TMH 

   KHOA TAI MŨI HỌNG

117 Trƣơng Thị Kiều Oanh 002059/KT-CCHN KB, CB chuyên khoa TMH
 NDGD số 653Thực hiện kỹ thuật nội soi chẩn 

đoán bệnh lý TMH

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKI khám, chữa bệnh chuyên 

khoa TMH   

KHOA TAI MŨI HỌNG



118 Tạ Thị Hồng Thoa 001293/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Điều dƣỡng,  Thực hiện các KT 

CM về điều dƣỡng   

KHOA TAI MŨI HỌNG - ĐIỀU 

DƢỠNG TRƢỞNG KHOA

119 Võ Thị Mai 001122/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng  

 KHOA TAI MŨI HỌNG

120 Lâm Thị Bích Hải 001125/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

ĐDTH Thực hiện các kỹ thuật CM về 

điều dƣỡng 

  KHOA TAI MŨI HỌNG

121 Trần Thị Nhinh 001124/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  KHOA TAI MŨI HỌNG

122 Đoàn Thị Lan 001312/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  KHOA TAI MŨI HỌNG

123 Trần Thị Ánh Nhung 2434/KT-CCHN
KB, CB đa khoa

528/QĐ-SYT KB, CB CK Mắt

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ đa khoa, định hƣớng chuyên 

khoa mắt. KB, CB CK Mắt

  KHOA MẮT

124 Trƣơng Thị Thu Yến 001207/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng
CN số 096/2009  về Điều dƣỡng nhãn khoa; 

GCN số 161/BVM về thực hành Phụ mổ Mắt.

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Điều dƣỡng  

  KHOA MẮT- ĐIỀU DƢỠNG 

TRƢỞNG KHOA

125 Phạm Thị Hồng Thu 000178/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng; Thực hiện đo kiểm, 

chẩn đoán khúc xạ.

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Điều dƣỡng TH  KHOA MẮT

126 Phan Thị Mỹ Thông 2604/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trƣởng 

Bộ Y tế và Bộ trƣởng Bộ Nội vụ

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Điều dƣỡng KHOA MẮT

127 Trần Thị Linh 2611/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trƣởng 

Bộ Y tế và Bộ trƣởng Bộ Nội vụ

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng  KHOA MẮT

128 Thái Thị Thu Phƣơng 2678/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trƣởng 

Bộ Y tế và Bộ trƣởng Bộ Nội vụ

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Điều dƣỡng Thực hiện phạm vi 

hoạt KHOA MẮT

129 Đinh Thị Vân Anh 000121/KT-CCHN
KB, CB đa khoa

984/QĐ-SYT KB,CB CK Sản phụ khoa

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKI KB, CB CK Sản phụ khoa

KHOA KHÁM CHỮA BỆNH THEO 

YÊU CẦU

130 Lý Thị Quỳnh Anh 001152/KT-CCHN
KB, CB đa khoa

914/QĐ-SYT KB,CB CK Lao

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKI KB, CB CK Lao

   KHOA KHÁM CHỮA BỆNH 

THEO YÊU CẦU - PHÓ PHỤ 

TRÁCH K



131 Võ Thị Hồng Nhia 001272/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Điều dƣỡng,  KHOA KHÁM 

CHỮA BỆNH THEO YÊU CẦU- 

ĐIỀU DƢỠNG TRƢỞNG KHOA

132 Phạm Thị Đông 001141/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng   KHOA KHÁM 

CHỮA BỆNH THEO YÊU CẦU

133 Lê Thị Tân 001177/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về hộ sinh

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ  Hộ sinh

  KHOA KHÁM CHỮA BỆNH 

THEO YÊU CẦU

134 Hồ Thị Tú Uyên 001140/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng  

 KHOA KHÁM CHỮA BỆNH 

THEO YÊU CẦU

135 Thái Thị Quế 001473/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng   

KHOA KHÁM CHỮA BỆNH THEO 

YÊU CẦU

136 Trịnh Thị Bắc 001146/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về hộ sinh

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Hộ sinh CĐ 

KHOA KHÁM CHỮA BỆNH THEO 

YÊU CẦU

137 Vũ Thị Huyền 001175/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về điều dƣỡng phụ sản

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Hộ sinh CĐ ;

  KHOA KHÁM CHỮA BỆNH 

THEO YÊU CẦU

138 Đinh Lê Ngọc Thảo 2617/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

ĐDTH Thực hiện các kỹ thuật CM về 

điều dƣỡng;

 KHOA KHÁM CHỮA BỆNH 

THEO YÊU CẦU

139 Bùi Thị Ngọc Uyên 2254/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  KHOA KHÁM CHỮA BỆNH 

THEO YÊU CẦU

140 Nguyễn Duy Khánh 000100/KT-CCHN
KB, CB chuyên khoa Phụ sản; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

về kế hoạch hóa gia đình

247/QĐ-SYT Thực hiện KT Siêu âm sản phụ 

khoa; 
CC số 204/ĐT-VĐ: Phẫu thuật nội soi cơ bản 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKI KB, CB chuyên khoa Phụ 

sản; 

 KHOA PHỤ SẢN - TRƢỞNG 

KHOA

141 Hoàng Văn Trung 001211/KT-CCHN KB, CB chuyên khoa Phụ sản 240/QĐ-SYT Thực hiện các KT siêu âm sản khoa;  

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKI KB, CB chuyên khoa Phụ 

sản;

 KHOA PHỤ SẢN - PHÓ TRƢỞNG 

KHOA

142 Tou Neh Nai Nhật 000312/KT-CCHN KB, CB chuyên khoa Phụ sản
249/QĐ-SYT Thực hiện các KT Siêu âm sản phụ 

khoa

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKI KB, CB chuyên khoa Phụ 

sản ;

KHOA PHỤ SẢN

143 Võ Thị Ngọc Thu 000136/KT-CCHN
KB, CB chuyên khoa Phụ sản; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

về kế hoạch hóa gia đình

250/QĐ-SYT Thực hiện các KT  Siêu âm sản phụ 

khoa; 

GCN số 384-10/KHTH_BVTD  PT Nội soi 

trong phụ khoa 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKI KB, CB chuyên khoa Phụ 

sản; Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về kế hoạch hóa gia đình 

 KHOA PHỤ SẢN



144 Nguyễn Thị Thu Hà 001184/KT-CCHN KB, CB chuyên khoa Phụ sản
251/QĐ-SYT Thực hiện các KT Siêu âm sản phụ 

khoa;

 GCN số 304-2012/BVTD-KHTH về PT Nội 

soi cơ bản trong phụ khoa;  GCN số 

985/GCN/ĐHYD-TTĐTNLYT Bồi dƣỡng Sau 

đại học Soi cổ tử cung

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ đa khoa, định hƣớng chuyên 

khoa phụ sản 

KHOA KHÁM CHỮA BỆNH THEO 

YÊU CẦU;

KHOA PHỤ SẢN

145 Lục Thị Kiều 2763KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh  Chuyên khoa Sản Phụ sản 01/QĐ-BVĐKT Siêu âm tổng quát

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ đa khoa KB,CB Chuyên khoa 

Sản Phụ sản 

 KHOA PHỤ SẢN

146 Lƣơng Duy Phƣơng 2271/KT-CCHN KB, chữa các bệnh thông thƣờng chuyên khoa phụ sản

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ đa khoa, định hƣớng chuyên 

khoa phụ sản 

KHOA PHỤ SẢN

147 Lê Thị Hợp 2762/KT-CCHN KB, CB Chuyên khoa Sản Phụ sản
02/QĐ-BVĐKT  Siêu âm tổng quát; Phẩu thuật 

sản khoa

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ đa khoa KB, CB Chuyên khoa 

Sản Phụ sản; 

KHOA PHỤ SẢN

148 Lê Thị Thúy Vân 001143/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về hộ sinh

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Hộ sinh 

  KHOA PHỤ SẢN -HỘ SINH 

TRƢỞNG KHOA

149 Nguyễn Thanh Loan 001148/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về hộ sinh

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Hộ sinh CĐ 

  KHOA PHỤ SẢN

150 Nguyễn Thị Lan 001165/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về hộ sinh

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Hộ sinh TH 

KHOA PHỤ SẢN

151 Cao Thị Ngọc Oanh 001172/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về hộ sinh

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Hộ sinh CĐ 

  KHOA PHỤ SẢN

152 Lê Thị Thanh Loan 001173/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về hộ sinh

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Hộ sinh CĐ 

  KHOA PHỤ SẢN

153 Hồ Đăng Uyên Phƣơng 001181/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về hộ sinh

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Hộ sinh CĐ 

  KHOA PHỤ SẢN

154 Nguyễn Thị Hƣng 001210/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về hộ sinh

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Hộ sinh TH 

 KHOA PHỤ SẢN

155 Trần Thị Thanh Vân 001180/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về hộ sinh

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Hộ sinh TH 

KHOA PHỤ SẢN

156 Tạ Thị Lan 001142/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về hộ sinh

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Hộ sinh CĐ 

  KHOA PHỤ SẢN



157 Nguyễn Thị Hiếu 001145/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về hộ sinh

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Hộ sinh CĐ 

  KHOA PHỤ SẢN

158 Phan Thị Hà 001150/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về hộ sinh

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Hộ sinh CĐ 

  KHOA PHỤ SẢN

159 Nguyễn Thị Hoa 001169/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về hộ sinh

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Hộ sinh CĐ 

  KHOA PHỤ SẢN

160 Nguyễn Thị Thu Ly 001946/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN ĐD, HS-KTV Y.

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Hộ sinh CĐ 

  KHOA PHỤ SẢN

161 Nguyễn Thị Thƣơng 001163/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về hộ sinh

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Hộ sinh TH 

KHOA PHỤ SẢN

162 Nguyễn Thị Bích 001174/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về hộ sinh

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Hộ sinh CĐ 

  KHOA PHỤ SẢN

163 Lê Thị Đông 001228/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về hộ sinh

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Hộ sinh CĐ 

  KHOA PHỤ SẢN

164 Trƣơng Thị Hoài Thƣơng 001167/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về hộ sinh

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Hộ sinh 

KHOA PHỤ SẢN

165 Trần Thị Hạnh 001178/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về hộ sinh

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Hộ sinh CĐ 

  KHOA PHỤ SẢN

166 Nguyễn Thị Hòa 2177/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

trƣởng Bộ Y tế và Bộ trƣởng Bộ Nội vụ

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Hộ sinh 

KHOA PHỤ SẢN

167 Cao Thị Thi 2314/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Hộ sinh TH 

   KHOA PHỤ SẢN

168 Tống Thị Xuân Phƣơng 2591/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

trƣởng Bộ Y tế và Bộ trƣởng Bộ Nội vụ

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Hộ sinh TH 

 KHOA PHỤ SẢN

169 Đinh Hữu Hòa 000036/KT-CCHN
KB, CB Ngoại khoa và chuyên khoa Ung thƣ

239/QĐ-SYT Giải phẫu bệnh.; 298/QĐ-BVĐKT Siêu âm tổng quát

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKI Ung thƣ.

  KHOA UNG BƢỚU -TRƢỞNG 

KHOA 



170 Nguyễn Khang Chính 001111/KT-CCHN
KB, CB đa khoa 19/QĐ-SYT Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Ung bƣớu, thực hiện kỹ thuật siêu âm tổng quát

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKI Ung thƣ. 

  KHOA UNG BƢỚU

171 Y Tuyết Ly 001316/KT-CCHN
KB, CB đa khoa

532/QĐ- SYT chuyên khoa Ung bƣớu; 
473/QĐ-BVĐKT ngày 17/9/2020 về Nội soi 

tiêu hóa

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKI chuyên ngành Ung thƣ;  

  KHOA UNG BƢỚU;

 KHOA TDCN-NS

172 Nguyễn Văn Đông 2654/KT-CCHN
KB, CB đa khoa

CC số 01/2020/C44.01 Siêu âm tổng quát

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ đa khoa 

  KHOA UNG BƢỚU

173 A Phong 2453/KT-CCHN
KB, CB đa khoa

Số: 0096/GCN - TTKSBT Quy định về tiêm 

chủng an toàn; Số 06/2020/C44.01 siêu âm tổng 

quát khóa X năm 2020;

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ đa khoa KB, CB đa khoa

  KHOA NGOẠI CHẤN THƢƠNG

Làm thêm ngoài giờ 

Thời gian T7,CN, Ngày lễ, 

Ngày Nghỉ trực: từ 7h30-

11h30, 13h30-17h30

174 Trần Quốc Toàn 2681/KT-CCHN
KB, CB đa khoa

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ đa khoa

  KHOA UNG BƢỚU

175 Trần Thị Hằng 001268/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Điều dƣỡng 

 KHOA UNG BƢỚU - ĐD 

TRƢỞNG KHOA

176 Mai Thị Thùy 001195/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

 KHOA UNG BƢỚU

177 Nguyễn Thị Lan 001159/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Điều dƣỡng  KHOA UNG BƢỚU

178 Nguyễn Thị Nghĩa 2446/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng   KHOA UNG 

BƢỚU

179 Bùi Thị Quy 001949/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Điều dƣỡng TH 

 KHOA UNG BƢỚU

180 Y Kinh 2428/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Điều dƣỡng 

   KHOA UNG BƢỚU

181 Dƣơng Thị Thanh Thúy 2280/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng  KHOA UNG BƢỚU

182 Nguyễn Vũ Quỳnh Nhƣ 2487/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng  

KHOA UNG BƢỚU



183 Trần Thị Thùy Giang 2246/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

 KHOA UNG BƢỚU

184 Đậu Công Văn 2631/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

 KHOA UNG BƢỚU

185 Bùi Thị Đào 2229/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

 KHOA UNG BƢỚU

186 Quách Thị Thanh Hà 001151/KT-CCHN
KB, CB đa khoa 502/QĐ-SYT Thực hiện các KT Nội soi phế 

quản, Giải phẫu bệnh; 
304/QĐ-BVĐKT Siêu âm thực hành

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKI Gải phẫu bệnh; 

  KHOA GIẢI PHẪU BỆNH

187 Trần Thị Thu Trang 001440/KT-CCHN KB, CB đa khoa.

252/QĐ-SYT Thực hiện các KT Siêu âm, phát 

hiện sớm ung thƣ cổ tử cung; 51/QĐ-SYT kỹ 

thuật phát hiện sớm K tử cung;  662/QĐ - SYT 

KB, CB CK GPB và tế bào học; 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKI chuyên khoa giải phẫu 

bệnh và Tế bào học;

  KHOA GIẢI PHẪU BỆNH

188 Nguyễn Văn Việt 002084/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng 363/QĐ-SYT Thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa 

Giải phẫu bệnh

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ  Điều dƣỡng 

  KHOA GIẢI PHẪU BỆNH

189 Nguyễn Cơ Thạch 2255/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Xét nghiệm
531/QĐ-BVĐKT thực hiện KT Nội soi khí phế 

quản;

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN xét nghiệm 

 KHOA GIẢI PHẪU BỆNH

190 Phạm Thanh Việt 001342/KT-CCHN KB, CB CK Ngoại
501/QĐ-SYT Thực hiện các KT Siêu âm TQ & 

siêu âm tim, mạch máu

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKII KB, CB CK Ngoại 

PHÓ GIÁM ĐỐC; PHỤ TRÁCH

KHOA NGOẠI CHẤN THƢƠNG - 

Làm thêm ngoài giờ 

Thời gian T7,CN, Ngày lễ, 

Ngày Nghỉ trực: từ 7h30-

11h30, 13h30-17h30

191 A Bên 001341/KT-CCHN
KB, CB đa khoa 96/QĐ-SYT KB, CB chuyên khoa chấn thƣơng 

chỉnh hình ,

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKII chuyên ngành ngoại khoa 

chấn thƣơng chỉnh hình CKHOA 

NGOẠI CHẤN THƢƠNG -PHÓ 

KHOA

192 Dƣơng Thanh Hà 001418/KT-CCHN
KB, CB đa khoa

234/QĐ-SYT CK Ngoại thần kinh và sọ não; 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKI  Ngoại Thần kinh và sọ 

não. 

  KHOA NGOẠI CHẤN THƢƠNG

193 Nguyễn Thành Lâm 001577/KT-CCHN
KB, CB đa khoa

10/QĐ-SYT KB,CB CK chấn thƣơng chỉnh hình; 
124/QĐ-BVĐKT ngày 14/02/2020 chuyên 

ngành bỏng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKI chấn thƣơng chỉnh hình. 

  KHOA NGOẠI CHẤN THƢƠNG -

PHÓ KHOA

194 Nguyễn Hữu Tiến 2380/KT-CCHN
KB, CB đa khoa

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ đa khoa KB, CB đa khoa

  KHOA NGOẠI CHẤN THƢƠNG

195 Huỳnh Trí Nhân 2422/KT-CCHN
KB, CB đa khoa

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ đa khoa KB, CB đa khoa

  KHOA NGOẠI CHẤN THƢƠNG



196 Đỗ Dũng Quốc 2601/KT-CCHN
KB, CB đa khoa

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ đa khoa KB, CB đa khoa

  KHOA NGOẠI CHẤN THƢƠNG

197 Lê Gia Thịnh 2849/KT-CCHN 
KB, CB chuyên khoa ngoại

570/QĐ-BVĐKT Thực hiện kỹ thuật nội soi khí 

phế quản; Số 20/QĐ-BVĐKT ngày 05/02/2024 

thực hiện kỹ thuật cơ bản chuyên khoa bỏng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ đa khoa KB, CB đa khoa; 

  KHOA NGOẠI CHẤN THƢƠNG

198 Phạm Thị Vân Anh 001337/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Điều dƣỡng,  KHOA NGOẠI 

CHẤN THƢƠNG -ĐD TRƢỞNG 

KHOA

199 Trần Thị Thu Hòa 001532/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

 KHOA NGOẠI CHẤN THƢƠNG

200 Lê Thị Nhất 0003609/GL-CCHN

Theo qui định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của  

BNV về việc ban hành tiêu chuẩn NV ngạch viên chức y tế Điều 

dƣỡng 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Điều dƣỡng  KHOA NGOẠI 

CHẤN THƢƠNG

201 Trƣơng Thị Phƣơng 001335/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

 KHOA NGOẠI CHẤN THƢƠNG

202 Võ Thị Hoài Thƣơng 001459/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

 KHOA NGOẠI CHẤN THƢƠNG

203 Nguyễn Thế Nghĩa 002080/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng  KHOA NGOẠI 

CHẤN THƢƠNG

204 Phan Thị Diệp 002044/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng  KHOA NGOẠI 

CHẤN THƢƠNG

205 Bùi Thị Kim Tuyền 001297/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

 KHOA NGOẠI CHẤN THƢƠNG

206 Nguyễn Thị Thu Hiền 001329/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

 KHOA NGOẠI CHẤN THƢƠNG

207 Mai Thị Ngoan 001336/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

 KHOA NGOẠI CHẤN THƢƠNG

208 Lữ Thị Kim Chi 001338/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

 KHOA NGOẠI CHẤN THƢƠNG



209 Kiều Thị Cẩm Vi 001339/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

 KHOA NGOẠI CHẤN THƢƠNG

210 Đỗ Thị Phƣơng Thanh 001333/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

 KHOA NGOẠI CHẤN THƢƠNG

211 Nguyễn Thị Hằng 001334/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

 KHOA NGOẠI CHẤN THƢƠNG

212 Y Thành 2288/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

ĐDTH 

KHOA NGOẠI CHẤN THƢƠNG

213 Nguyễn Thị Giang 000585/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

 KHOA NGOẠI CHẤN THƢƠNG

214 Lê Thị Đào 000990/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng  KHOA NGOẠI 

CHẤN THƢƠNG

215 Trần Thị Hòa 000367/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Điều dƣỡng  KHOA NGOẠI 

CHẤN THƢƠNG

216 Nguyễn Thị Diên 2166/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

ĐDTH 

KHOA NGOẠI CHẤN THƢƠNG

217 Nguyễn Xuân Long 2615/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

ĐDCĐ KHOA PHẪU THUẬT GÂY 

MÊ HỒI SỨC

218 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 2684/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

trƣởng Bộ Y tế và Bộ trƣởng Bộ Nội vụ

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Điều dƣỡng KHOA NGOẠI 

CHẤN THƢƠNG

219 Đỗ Thị Thu Hà 2697/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

trƣởng Bộ Y tế và Bộ trƣởng Bộ Nội vụ

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ điều dƣỡng KHOA NGOẠI 

CHẤN THƢƠNG

220 Phan Văn Nhật 000040/KT-CCHN KB, CB CK Ngoại

514/QĐ-BVĐKT thực hiện phẫu thuật nội soi ổ 

bụng;  PT nội soi nâng cao Chuyên đề sỏi đƣờng 

mật: chẩn đoán và điều trị;

 GCN  số 47/GCN-BVĐHYD về PT điều trị 

bệnh trĩ bằng Phƣơng pháp Longo;  GCN số 

07/CN-BV Kỹ thuật tán sỏi nội soi ngƣợc dòng 

bằng Laser.

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKII chuyên ngành ngoại 

khoa; KB, CB CK Ngoại 

 KHOA NGOẠI TỔNG HỢP- 

TRƢỞNG KHOA 



221 Trần Văn Hiền 000053/KT-CCHN KB, CB CK Ngoại  

515/QĐ-BVĐKT Thực hiện phẫu thuật nội soi 

tổng quát; CC số 002861 về ;

 GCN số 70/GCN-BVĐHYD Tập huấn về PT 

điều trị bệnh trĩ bằng máy khâu bấm; 

GCN số 062957 Chẩn đoán và can thiệp sớm dị 

tật bẩm sinh: từ sản khoa đến nhi khoa;

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKII chuyên ngành Ngoại Nhi;  

 KHOA NGOẠI TỔNG HỢP- PHÓ 

KHOA 

222 Phan Tấn Phụng 001956/KT-CCHN
KB, CB đa khoa

04/QĐ-SYT ngày 04/01/2017 Nội soi dạ dày - tá 

tràng, Nội soi đại tràng; Nội soi điều trị;

Số 257/QĐ-BVĐKT, ngày 09/7/2024 Bổ sung 

chuyên khoa Ngoại Tổng quát

Số 76/QĐ-BVĐKT ngày 03/6/2024 Phẫu thuật 

nội soi tổng quát cơ bản và phẫu thuật Longo 

điều trị bệnh trĩ

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ đa khoa KB, CB đa khoa; Nội 

soi dạ dày - tá tràng, Nội soi đại tràng 

và

Nội soi điều trị

  KHOA NGOẠI TỔNG HỢP; 

KHOA TDCN-NS

223 Phan Minh Tuấn 001759/KT-CCHN
KB, CB đa khoa 583/QĐ-SYT KB,CB chuyên khoa Ngoại - Tiết 

niệu; 

516/QĐ-BVĐKT về thực hiện Nội soi tiết niệu 

nâng cao;

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKI chuyên ngành Ngoại - 

niệu.  

  KHOA NGOẠI TỔNG HỢP

224 Đặng Văn Long 2111/KT-CCHN
KB, CB đa khoa

525/QĐ-SYT KB,CB chuyên ngành Ngoại khoa;

46/QĐ-SYT thực hiện kỹ thuật chuyên môn về nội 

soi dạ dày-tá tràng, đại tràng và nội soi điều trị;  


7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKI chuyên ngành Ngoại khoa;  

 

  KHOA NGOẠI TỔNG HỢP; 

KHOA TDCN-NS

225 Trƣơng Ngọc Nhân 000045/KT-CCHN KB, CB Chuyên Ngoại 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKI KB, CB Chuyên Ngoại 

Tổng quát 

 KHOA NGOẠI TỔNG HỢP

226 Lê Ngọc Thọ 2765/KT-CCHN KB, CB CK Ngoại
230/QĐ-BVĐKT 02/11/2022 Phẫu thuật nội soi 

cơ bản  

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ y khoa KB, CB CK Ngoại  

KHOA NGOẠI TỔNG HỢP

227 Nguyễn Thị Kiều Vân 001320/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng  PHÕNG QLCL-ĐD

228 Lê Thị Nhung 001324/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng  KHOA NGOẠI 

TỔNG HỢP

229 Trần Thị Huyền Trang 2230/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

   KHOA NGOẠI TỔNG HỢP

230 Nguyễn Thị Tuyết Mai 001985/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

   KHOA NGOẠI TỔNG HỢP

231 Nguyễn Thị Thanh Loan 001311/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng  KHOA NGOẠI 

TỔNG HỢP

232 Nguyễn Thị Xuân Nƣơng 001319/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng  KHOA NGOẠI 

TỔNG HỢP

233 Trần Thị Liên 001323/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

 KHOA NGOẠI TỔNG HỢP



234 Nguyễn Thị Tuyết Nga 001317/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng

  KHOA NGOẠI TỔNG HỢP

235 Nguyễn Thị Phƣơng Thảo 001315/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng  

KHOA NGOẠI TỔNG HỢP

236 Nguyễn Thị Dƣơng 001309/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  KHOA NGOẠI TỔNG HỢP

237 Dƣơng Thị Tú Anh 001955/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

   KHOA NGOẠI TỔNG HỢP

238 Võ Thị Bình 2485/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng  KHOA NGOẠI 

TỔNG HỢP

239 Phạm Thị Tƣơi 2345/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

 KHOA NGOẠI TỔNG HỢP

240 Đặng Thu Hà 001332/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

 KHOA NGOẠI TỔNG HỢP

241 Hà Anh Đức 000094/KT-CCHN KB, CB CK Nhi

Kiêm nhiệm KCB nhi sơ sinh tại khoa KCBYC 

theo số 369/KH-BVĐKT kế hoạch triển khai 

chiếu đèn sơ sinh tại Khoa Khám chữa bệnh yêu 

cầu 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKI KB, CB CK Nhi  KHOA 

NHI -TRƢỞNG KHOA; KHOA 

KCBTYC

242 Mạc Thị Nhƣ Thủy 000078/KT-CCHN KB, CB CK Nhi

Kiêm nhiệm KCB nhi sơ sinh tại khoa KCBYC 

theo số 369/KH-BVĐKT kế hoạch triển khai 

chiếu đèn sơ sinh tại Khoa Khám chữa bệnh yêu 

cầu 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKI KB, CB CK Nhi  KHOA 

NHI- PHÓ KHOA;  KHOA KCBTYC

243 Y Loăi 2821/KT-CCHN 
KB, CB đa khoa

909/QĐ -SYT KB,CB CK Nhi; 

Kiêm nhiệm KCB nhi sơ sinh tại khoa KCBYC 

theo số 369/KH-BVĐKT kế hoạch triển khai 

chiếu đèn sơ sinh tại Khoa Khám chữa bệnh yêu 

cầu 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKI KB, CB đa khoa; Nhi khoa

  KHOA NHI; KHOA KCBTYC

244 Phạm Thị Nguyệt 002090/KT-CCHN
KB, CB đa khoa

912/QĐ -SYT KB,CB CK Nhi;

 Kiêm nhiệm KCB nhi sơ sinh tại khoa KCBYC 

theo số 369/KH-BVĐKT kế hoạch triển khai 

chiếu đèn sơ sinh tại Khoa Khám chữa bệnh yêu 

cầu 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKI KB, CB đa khoa; Nhi khoa

  KHOA NHI; KHOA KCBTYC

245 Phạm Thị Thanh Tuyền 2442/KT-CCHN
KB, CB đa khoa 177/QĐ-SYT ngày 27/5/2024 về điều chỉnh phạm 

vi hành nghề bổ sung chuyên khoa Nhi khoa.

Kiêm nhiệm KCB nhi sơ sinh tại khoa KCBYC 

theo số 369/KH-BVĐKT kế hoạch triển khai 

chiếu đèn sơ sinh tại Khoa Khám chữa bệnh yêu 

cầu 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ đa khoa KB, CB đa khoa

  KHOA NHI; 

 KHOA KCBTYC

246 Lê Thị Thùy Trang 2840/KT-CCHN KB, CB chuyên khoa Nhi  


Kiêm nhiệm KCB nhi sơ sinh tại khoa KCBYC 

theo số 369/KH-BVĐKT kế hoạch triển khai 

chiếu đèn sơ sinh tại Khoa Khám chữa bệnh yêu 

cầu 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ đa khoa KB, CB chuyên khoa 

Nhi

  KHOA NHI; 

 KHOA KCBTYC



247 Trần Thị Tuyết Nhung 001234/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Điều dƣỡng 

  KHOA NHI -ĐIỀU DƢỠNG 

TRƢỞNG KHOA

248 Nguyễn Thị Thùy Trang 001245/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  KHOA NHI

249 Nguyễn Thị Vân 001235/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  KHOA NHI

250 Đoàn Thị Mộng Liên 001467/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  KHOA NHI

251 Nguyễn Thị Thuận 001242/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  KHOA NHI

252 Nguyễn Thị Thu Thanh 001237/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  KHOA NHI

253 Lê Thị Thu Hiền 001230/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  KHOA NHI

254 Lê Thị Hiền 001243/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  KHOA NHI

255 Nguyễn Thị Diệu Hiền 001227/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

ĐDTH 

  KHOA NHI

256 Nguyễn Thị Hằng 001233/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  KHOA NHI

257 Nguyễn Thị Thức 001232/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  KHOA NHI

258 Nguyễn Thị Trang 001240/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  KHOA NHI

259 Lê Thị Mỹ Ly 001567/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  KHOA NHI



260 Nguyễn Thị Thanh Quỳnh 001948/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  KHOA NHI

261 Lê Thị Lý 001241/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  KHOA KHÁM BỆNH

262 Nguyễn Thị Hoàng Uyên 001116/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng;

  KHOA NHI

263 Khúc Thị Thoa 2568/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  KHOA NHI

264 Hoàng Thị Hậu 2243/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  KHOA NHI

265 Lê Thị Huệ 2427/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng  KHOA NHI

266 Lê Thị Mỹ Linh 002045/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  KHOA NHI

267 Trần Thảo Trang 2614/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Điều dƣỡng 

 KHOA NHI

268 Phạm Thị Hạ Đoan 001995/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Điều dƣỡng

 KHOA NHI

269 Phan Thị Thanh Tâm 2152/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Điều dƣỡng

 KHOA NHI

270 Nguyễn Văn Chiến 001585/KT-CCHN KB, CB bằng YHCT

156/QĐ-BVT kê đơn thuốc là các vị thuốc Y 

học cổ truyền

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKI YHCT KB, CB bằng 

YHCT

  KHOA ĐÔNG Y

271 Trần Thị Mỹ Linh 2122/KT-CCHN KB, CB bằng YHCT

156/QĐ-BVT kê đơn thuốc là các vị thuốc Y 

học cổ truyền

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ YHCT KB, CB bằng YHCT;

  KHOA ĐÔNG Y

272 Đinh Thị Nhàn 2235/KT-CCHN KB, CB bằng YHCT

604/QĐ-BVT kê đơn thuốc là các vị thuốc Y 

học cổ truyền

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ YHCT KB, CB bằng YHCT;

 KHOA ĐÔNG Y



273 Hoàng Yến 2294/KT-CCHN KB, CB bằng YHCT Quyết định 592/QĐ-SYT ngày 20/10/2023 về 

thực hiện chuyên môn phục hồi chức năng.

665/QĐ-BVĐKT Thực hiện kỹ thuật VLTL-

PHCN;  

125/QĐ-BVĐKT ngày 17/12/2020 về Oxy cao 

áp; 


7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ YHCT KB, CB bằng YHCT; 

  KHOA PHCN

274 Nguyễn Tƣởng 001213/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về VLTL

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

KTV Trung cấp 

 KHOA ĐÔNG Y -  KTV 

275 Nguyễn Hữu Danh 000180/KT-CCHN KB, CB bằng YHCT

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Y sĩ YHCT KB, CB bằng YHCT  

KHOA ĐÔNG Y

276 Nguyễn Hoài Nam 001215/KT-CCHN KB, CB bằng YHCT

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Y sĩ YHCT KB, CB bằng YHCT  

KHOA ĐÔNG Y; 

PHỤ TRÁCH KTV

277 Vũ Quốc Toản 001214/KT-CCHN KB, CB bằng YHCT

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Y sĩ YHCT KB, CB bằng YHCT  

KHOA ĐÔNG Y

278 Nguyễn Lê Nhã Trúc 001581/KT-CCHN KB, CB bằng YHCT

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Y sĩ YHCT KB, CB bằng YHCT  

KHOA ĐÔNG Y

279 Nguyễn Viết Tuấn 001950/KT-CCHN KB, CB bằng YHCT

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Y sĩ YHCT KB, CB bằng YHCT  

KHOA ĐÔNG Y

280 Nguyễn Văn Dũng 001218/KT-CCHN KB, CB bằng YHCT

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Y sĩ YHCT KB, CB bằng YHCT  

KHOA ĐÔNG Y

281 Trần Trọng Ái 001220/KT-CCHN KB, CB bằng YHCT

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Y sĩ YHCT KB, CB bằng YHCT 

 KHOA ĐÔNG Y

282 Phan Thúy Hồng 001266/KT-CCHN
KB, CB đa khoa

493/QĐ-SYT thực hiện các kỹ thuật vật lý trị liệu-

phục hồi chức năng; Số 851/QĐ-SYT KB, CB 

chuyên khoa PHCN;

 472/QĐ-BVĐKT thực hiện các Kỹ thuật về 

điện cơ (CC số 117/2019 Điện cơ trong thực 

hành lâm sàng).

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ đa khoa, Bs CKI chuyên ngành 

PHCN; 

  KHOA VLTL-PHCN- TRƢỞNG 

KHOA

283 Bùi Minh Hƣng 2433/KT-CCHN KB, CB bằng y học cổ truyền

320/QĐ-BVĐKT về  thực hiện kỹ thuật VLTL -

PHCN; Số 27/QĐ-BVT ngày 18/01/2021 đƣợc 

chỉ định kỹ thuật Oxy cao áp; 42/QĐ-BVĐKT 

ngày 19/4/2024 về khám, điều trị PHCN cơ bản.

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ YHCT KB, CB bằng y học cổ 

truyền; VLTL -PHCN; Oxy cao áp

 KHOA VLTL-PHCN

284 Phạm Ngọc Thủy 000151/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về VLTL

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ PHCN 

 KHOA VLTL-PHCN

285 Trần Thị Thanh Yến 001580/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về VLTL- PHCN

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

KTV Trung cấp

KHOA VLTL-PHCN



286 Lê Trọng Tấn GPHN 000028/KT-

GPHN 

Phục Hồi chức năng
506/QĐ-SYT ngày 15/12/2014 Thực hiện các KT  

 VLTL-PHCN

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Y sĩ YHCT KB, CB bằng YHCT  

KHOA VLTL-PHCN

287 Nguyễn Thị Tâm 001967/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Số 151/QĐ-BVĐKT ngày 10/8/2023 về Phục 

hồi chức năng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Điều dƣỡng 

 KHOA VLTL-PHCN

288 Nguyễn Thị Anh 001954/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

48/QĐ-BVĐKT Kỹ thuật PHCN; thực hành  về 

VLTL-Điện trị liệu PHCN;  114/QĐ-BVĐKT 

ngày 09/6/2023 về thực hiện thêm các kỹ thuật 

Phục hồi chức năng -chuyên ngành hoạt động trị 

liệu.

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

ĐDTH 

  KHOA VLTL-PHCN

289 Ngô Tùng Đức Cƣờng 2407/KT-CCHN Thực hiện các KT PHCN

CC số 1670/CC về KTV Oxy cao áp; Số 

444/2019 can thiệp âm ngữ liệu cho trẻ tự kỷ; 

GCN số 087048 cập nhật những tiến bộ trong 

PHCN chấn thƣơng chỉnh hình

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

KTV Trung cấp 

  KHOA VLTL-PHCN

290 Trần Ngọc Trâm 2262/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về VLTL-PHCN

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

KTV Trung cấp KHOA VLTL-PHCN

291 Lê Thị Thúy 2250/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về VLTL- PHCN

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

KTV Cao đẳng KHOA VLTL-PHCN

292 Võ Nguyễn Bảo Hân 2583/KT-CCHN Kỹ thuật viên phục hồi chức năng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Cử nhân PHCN Kỹ thuật viên phục 

hồi chức năng;

  KHOA VLTL-PHCN

293 Phạm Minh 000168/KT-CCHN KB, CB chuyên khoa Nội 499/QĐ-SYT Thực hiện các KT  siêu âm tim;. 
 300/QĐ-BVĐKT Siêu âm tổng quát

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKII KB, CB chuyên khoa 

Nội;  

KHOA NỘI TIM MẠCH

 TRƢỞNG KHOA; NỘI A

294 Trần Thị Hoài Phƣơng 001307/KT-CCHN
KB, CB đa khoa

 QĐ số 627/QĐ-SYT  KB, CB chuyên khoa nội; 

504/QĐ-SYT Thực hiện các KT Siêu âm TQ & 

siêu âm tim; 

61/QĐ-BVĐKT ngày 19/01/2023 Quyết định 

thành lập các đội cấp cứu ngoại viện phục vụ 

chăm sóc sức khỏe  cho CB cấp cao và BTV 

tỉnh ủy

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKII KB, CB  Nội khoa; đa 

khoa;

  KHOA NỘI TIM MẠCH- PHÓ 

KHOA ;

NỘI A

295 Y Nguyễn Thị Thu Hảo 001347/KT-CCHN
KB, CB đa khoa

910/QĐ-SYT KB,CB CK Nội; 303/QĐ-BVĐKT Siêu âm tim

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKI KB, CB đa khoa; Nội 

khoa 

  KHOA NỘI TIM MẠCH; NỘI A

296 Nguyễn Thị Hoa 001709/KT-CCHN
KB, CB đa khoa

913/QĐ-SYT KB,CB CK Nội; 
309/QĐ-BVĐKT SA mạch máu , SA tim, SA 

bụng TQ

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKI KB, CB KB,CB nội khoa; 

đa khoa 

 KHOA NỘI TIM MẠCH

297 Lƣờng Thị Hà 2399/KT-CCHN
KB, CB đa khoa

327/QĐ-BVĐKT SA tim, SA mạch máu 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ đa khoa KB, CB đa khoa; 

  KHOA NỘI TIM MẠCH

298 Lê Tú Hiền 2844/KT-CCHN KB, CB Nội khoa

Quyết định: 170/QĐ-BVĐKT ngày 12/9/2023 

về Siêu âm tim; 184/QĐ-BVĐKT ngày 

21/9/2023 về SATQ

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ đa khoa KB, CB Nội khoa  

KHOA NỘI TIM MẠCH



299 Lê Thị Quỳnh Giao 001121/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Điều dƣỡng 

  KHOA NỘI TIM MẠCH - ĐIỀU 

DƢỠNG TRƢỞNG KHOA

300 Võ Thị Ánh Nguyệt 001625/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  KHOA NỘI TIM MẠCH

301 Nguyễn Huy Chung 000283/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  KHOA NỘI TIM MẠCH

302 Nguyễn Thị Lan 001269/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  KHOA NỘI TIM MẠCH

303 Cao Thị Lan 001267/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

 Điều dƣỡng TH 

 KHOA NỘI TIM MẠCH

304 Trần Thị Hiệp 001455/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  KHOA NỘI TIM MẠCH

305 Doãn Ngọc Minh 001733/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  KHOA NỘI TIM MẠCH

306 Hồ Thị Bình 001676/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  KHOA NỘI TIM MẠCH

307 Trƣơng Trần Thúy Hằng 002017/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  KHOA NỘI TIM MẠCH

308 Lƣơng Thúy Kiều 007257/ĐL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Điều dƣỡng 

  KHOA NỘI TIM MẠCH

309 Nguyễn Hà Nhi 2423/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Điều dƣỡng 

  KHOA NỘI TIM MẠCH

310 Nguyễn Thị Thu Hà 2579/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  KHOA NỘI TIM MẠCH

311 Nguyễn Thị Hiền Lƣơng 2612/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng; 

KHOA NỘI TIM MẠCH



312 Trƣơng Quỳnh Trang 001271/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  KHOA NỘI TIM MẠCH

313 Lê Văn Khánh 000035/KT-CCHN KB, CB Nội khoa

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKI  KB, CB Nội khoa . 

KHOA LÃO HỌC- TRƢỞNG KHOA 

314 Hoàng Công Minh 001265/KT-CCHN
KB, CB đa khoa

915/QĐ-SYT KB,CB CK Lão học;  

144/QĐ-BVĐKT siêu âm tim, siêu âm tổng 

quát; 61/QĐ-BVĐKT ngày 19/01/2023 Quyết 

định thành lập các đội cấp cứu ngoại viện phục 

vụ chăm sóc sức khỏe  cho CB cấp cao và BTV 

tỉnh ủy

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKI KB, CB CK lão học; đa 

khoa; 

   KHOA LÃO HỌC- PHÓ KHOA; 

KHOA NỘI TIM MẠCH;

NỘI A

315 Đỗ Thị Giang 2588/KT-CCHN
KB, CB đa khoa

Số 145/QĐ-BVĐKT siêu âm tim và bệnh lý tim.

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ đa khoa KB, CB đa khoa; 

  KHOA LÃO HỌC; KHOA NỘI 

TIM MẠCH

316 Lê Thị Bình 2517/KT-CCHN
KB, CB đa khoa

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ đa khoa KB, CB đa khoa

  KHOA LÃO HỌC

317 Nguyễn Thị Trầm 001348/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Điều dƣỡng 

 KHOA LÃO HỌC - ĐIỀU DƢỠNG 

TRƢỞNG KHOA

318 Trần Thị Bích Ngọc 001351/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

 KHOA LÃO HỌC

319 Trƣơng Thị Cẩm Xuyên 001355/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

 KHOA LÃO HỌC

320 Hoàng Thị Hoa 001277/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

 KHOA LÃO HỌC

321 Phạm Thị Thắm 002024/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

 KHOA LÃO HỌC

322 Trƣơng Thị Thơ 001352/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

 KHOA LÃO HỌC

323 Lê Thị Thắm 001257/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

 KHOA LÃO HỌC

324 Nguyễn Thị Tuyết 001837/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

 KHOA LÃO HỌC



325 Nguyễn Thị Thu Xuân 2278/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

 KHOA LÃO HỌC

326 Hồ Thị Thu Thúy 001253/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

 Điều dƣỡng TH 

  KHOA LÃO HỌC

327 Tô Minh Tuấn 000070/KT-CCHN KB, CB Nội khoa
299/QĐ-BVĐKT Siêu âm tổng quát

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKII KB, CB Nội khoa; 

KHOA NỘI TỔNG HỢP- TRƢỞNG 

KHOA; NỘI A

328 Phạm Thị Điệp 2185/KT-CCHN
KB, CB đa khoa

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ đa khoa KB, CB đa khoa

  KHOA NỘI TỔNG HỢP

329 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 2383/KT-CCHN
KB, CB đa khoa 54/QĐ-BVĐKT Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Nội khoa, Nội tiết

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ KB, CB đa khoa;  Thực hiện 

các kỹ thuật chuyên môn về Nội khoa, 

Nội tiết.

  KHOA NỘI TỔNG HỢP

330 Võ Công Luận 000112/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Điều dƣỡng 

  KHOA NỘI TỔNG HỢP - ĐIỀU 

DƢỠNG TRƢỞNG KHOA

331 Phan Thị Thu Hà 001365/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

 KHOA LÃO HỌC

332 Nguyễn Thị Nhƣ Hƣớng 002086/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng;

KHOA NỘI TỔNG HỢP

333 Nguyễn Thị Thúy Hằng 001360/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng;

KHOA NỘI TỔNG HỢP

334 Cao Thị Kim Dung 001346/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng;

KHOA NỘI TỔNG HỢP

335 Huỳnh Thị Ái Hoa 001345/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng;

KHOA NỘI TỔNG HỢP

336 Phan Thị Nhiên 001361/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Điều dƣỡng TH 

 KHOA NỘI TỔNG HỢP

337 Nguyễn Thị Trang Thảo 001278/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng;

KHOA NỘI TỔNG HỢP



338 Đặng Thị Hoa 001328/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng;

KHOA NỘI TỔNG HỢP

339 Đỗ Thị Thắm 2217/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng;

KHOA KHÁM BỆNH

340 Đào Phƣơng Chi 2286/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng;

KHOA NỘI TỔNG HỢP

341 Nguyễn Thị Nhung 001986/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng;

KHOA NỘI TỔNG HỢP

342 Nguyễn Thị Hoàng Trúc 2293/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng;

KHOA NỘI TỔNG HỢP

343 Đặng Thị Mỹ Linh 001953/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng;

KHOA NỘI TỔNG HỢP

344 Trần Quốc Thái 000233/KT-CCHN
KB, CB đa khoa 916/QĐ-SYT KB,CB CK Truyền nhiễm và Bệnh 

nhiệt đới; 

293/QĐ-BVĐKT về chẩn đoán, điều trị và dự 

phòng Lao.

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKI KB, CB đa khoa; chẩn 

đoán, điều trị và dự phòng Lao.

KHOA LAO- TRƢỞNG KHOA;

KHOA YHNĐ

345 Ngô Đây 001283/KT-CCHN
KB, CB đa khoa 986/QĐ-SYT KB,CB CK Truyền nhiễm và Bệnh 

nhiệt đới; 


291/QĐ-BVĐKT ngày 27/12/2022 về chẩn 

đoán, điều trị và dự phòng Lao; 45/QĐ-BVĐKT 

ngày 22/4/2024 về chẩn đoán điều trị HIV/AIDS 

và điều trị cắt cơn nghiện ma túy.

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKI KB, CB đa khoa; chẩn 

đoán, điều trị và dự phòng Lao.

KHOA LAO;

KHOA YHNĐ

346 Nguyễn Thị Thu Thảo 001155/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ 

thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Điều dƣỡng 

 KHU THU DUNG, ĐIỀU TRỊ 

NGƢỜI MẮC COVID-19 ;

KHOA LAO

347 Huỳnh Thị Thanh Loan 001273/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

KHOA LAO

348 Nguyễn Thị Thắm 001222/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Dđiều dƣỡng 

  KHOA LAO

349 Lê Thị Chi 001284/KT-CCHN
KB, CB đa khoa

Quyết định: 209/QĐ-BVĐKT ngày 30/10/2023 

về Chẩn đoán, điều trị và dự phòng Lao; 44/QĐ-

BVĐKT ngày 19/4/2024 về ckhám điều trị 

HI'AIDS và các bệnh truyền nhiễm

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKI KB, CB đa khoa

   KHOA YHNĐ; KHOA LAO; PHÓ 

TRƢỞNG KHOA PHỤ TRÁCH 

KHOA YHNĐ

350 Hồ Thị Thanh Diệu 002103/KT-CCHN
KB, CB đa khoa

169/QĐ-SYT ngày 21/5/2024 điều chỉnh PVHN 

về bổ sung chuyên khoa Truyền nhiễm

55/QĐ-BVĐKT thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về truyền nhiễm; Số 77/QĐ-BVĐKT ngày 

03/6/2024 khám điều trị HIV- Quản lý hiệu quả 

Bệnh nhân HIV điều trị ARV

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKI chuyên ngành truyền 

nhiễm. 

  KHOA YHNĐ; KHOA LAO.



351 Y Cúc 2520/KT-CCHN
KB, CB đa khoa

467/BVT-QĐ ngày 04/9/2018 về điều động 

nhân viên

Quyết định: 210/QĐ-BVĐKT ngày 30/10/2023 

về Chẩn đoán, điều trị và dự phòng Lao

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ đa khoa KB, CB đa khoa

 KHOA YHNĐ; KHOA LAO

352 Nguyễn Cao Cƣờng 001300/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN  Điều dƣỡng, Điều dƣỡng trƣơng

 KHOA YHNĐ

353 Đỗ Thị Vân 001281/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  KHOA YHNĐ

354 Phạm Thị Kim Châu 001275/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Điều dƣỡng TH

 KHOA YHNĐ

355 Nguyễn Thị Thái 001296/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

KHOA YHNĐ

356 Lê Thị Nam 001138/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng  

 KHOA YHNĐ

357 Võ Khắc Tuấn 000093/KT-CCHN
KB, CB Nội khoa

và HSCC

530/QĐ-BVĐKT thực hiện KT Thận nhân tạo

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKI KB, CB Nội khoa

và  HSCC 

K. HỒI SỨC TÍCH CỰC & CHỐNG 

ĐỘC; NỘI A

358 Hà Huyền Chi 001628/KT-CCHN
KB, CB đa khoa

985/QĐ-SYT KB,CB chuyên khoa nội; 

42/QĐ-BVĐKT 

siêu âm tổng quát; 142/QĐ-BVĐKT Thực hiện 

KT Hỗ trợ hô hấp tuần hoàn qua màng ngoài cơ 

thể (ECMO); 529/QĐ-BVĐKT thực hiện KT 

Thận nhân tạo; 517/QĐ-BVĐKT về thực hiện 

Hồi sức Ngoại thần kinh, Điều trị thay thế thận 

liên tục và thay thế huyết tƣơng căn bản (CRRT)

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

THS.BS chuyên ngành Nội khoa. 

K. HỒI SỨC TÍCH CỰC & CHỐNG 

ĐỘC

359 Nguyễn Thị Nhƣ An 2259/KT-CCHN
KB, CB đa khoa 40/QĐ-SYT ngày 28/01/2022 bs chuyên khoa I, 

chuyên ngành Hồi sức. 

 43/QĐ-BVĐKT 

siêu âm thực hành; 142/QĐ-BVĐKT Thực hiện 

KT Hỗ trợ hô hấp tuần hoàn qua màng ngoài cơ 

thể ( ECMO);

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKI KB, CB chuyên ngành 

Hồi sức cấp cứu; 

K. HỒI SỨC TÍCH CỰC & CHỐNG 

ĐỘC

KHOA KHÁM BỆNH

360 Đinh Vũ Ngọc Hoàng 2283/KT-CCHN
KB, CB đa khoa

Quyết định số 240/QĐ-SYT ngày 27/6/2024 về 

điều chỉnh phạm vi hành nghề Bổ sung chuyên 

khoa Hồi sức cấp cứu- chống độc

514/QĐ-BVĐKT thực hiện KT lọc máu ngoài 

cơ thể; 142/QĐ-BVĐKT Thực hiện KT Hỗ trợ 

hô hấp tuần hoàn qua màng ngoài cơ thể ( 

ECMO) 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ đa khoa KB, CB đa khoa

  K. HỒI SỨC TÍCH CỰC & 

CHỐNG ĐỘC;

KHOA KHÁM BỆNH

361 Võ Kim Quang 2769/KT-CCHN
KB, CB đa khoa

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ đa khoa KB, CB đa khoa

  K. HỒI SỨC TÍCH CỰC & 

CHỐNG ĐỘC

362 Lê Thị Hoài Thƣơng 2389/KT-CCHN
KB, CB đa khoa

 Số 141/QĐ-SYT cấp ngày 25/4/2024 về điều 

chỉnh pham vi hành nghề khám chữa bệnh nội 

khoa.

Số 513/QĐ-BVĐKT:Thực hiện KT lọc máu liên 

tục; 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ đa khoa KB, CB đa khoa; 

  K. HỒI SỨC TÍCH CỰC & 

CHỐNG ĐỘC; KHOA KHÁM 

BỆNH



363 Nguyễn Thành Duy 2544/KT-CCHN
KB, CB đa khoa

61/QĐ-BVĐKT ngày 19/01/2023 Quyết định 

thành lập các đội cấp cứu ngoại viện phục vụ 

chăm sóc sức khỏe  cho CB cấp cao và BTV 

tỉnh ủy

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ đa khoa KB, CB đa khoa

  K. HỒI SỨC TÍCH CỰC & 

CHỐNG ĐỘC; NỘI A

364 Trần Thái Hải 001289/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng
510/QĐ-BVĐKT thực hiện kỹ thuật thận nhân 

tạo

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CKI ĐD 

K. HỒI SỨC TÍCH CỰC & CHỐNG 

ĐỘC  -ĐD TRƢỞNG KHOA

365 Tô Thị Ngọc 001260/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Điều dƣỡng 

K. HỒI SỨC TÍCH CỰC & CHỐNG 

ĐỘC

366 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 001288/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Điều dƣỡng  

K. HỒI SỨC TÍCH CỰC & CHỐNG 

ĐỘC

367 Nguyễn Văn Thắng 001999/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Điều dƣỡng

K. HỒI SỨC TÍCH CỰC & CHỐNG 

ĐỘC

368 Đinh Thị Hạnh 001290/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  K. HỒI SỨC TÍCH CỰC & 

CHỐNG ĐỘC

369 Phạm Thị Tƣờng Vi 001298/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

K. HỒI SỨC TÍCH CỰC & CHỐNG 

ĐỘC

370 Nguyễn Thị Phƣơng Lan 001299/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

HU THU DUNG, ĐIỀU TRỊ 

NGƢỜI MẮC COVID-19 

K. HỒI SỨC TÍCH CỰC & CHỐNG 

ĐỘC

371 Nguyễn Mai Hoàng Oanh 001295/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng Thực hiện các KT 

CM về điều dƣỡng

K. HỒI SỨC TÍCH CỰC & CHỐNG 

ĐỘC

372 Nguyễn Thị Phƣơng 001304/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

K. HỒI SỨC TÍCH CỰC & CHỐNG 

ĐỘC

373 Đỗ Thị Thanh Hằng 001292/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Điều dƣỡng 

K. HỒI SỨC TÍCH CỰC & CHỐNG 

ĐỘC

374 Nguyễn Thị Tiến 001301/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng
508/QĐ-BVĐKT thực hiện kỷ thuật thận nhân 

tạo

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  K. HỒI SỨC TÍCH CỰC & 

CHỐNG ĐỘC

375 Ngô Hồng Tƣ 000232/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

ĐDTH 

  K. HỒI SỨC TÍCH CỰC & 

CHỐNG ĐỘC



376 Đỗ Thị Hoài Sƣơng 001476/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng
507/QĐ-BVĐKT thực hiện kỹ thuật thận nhân 

tạo

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  K. HỒI SỨC TÍCH CỰC & 

CHỐNG ĐỘC

377 Hồ Thị Thúy An 001186/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng GMHS
509/QĐ-BVĐKT thực hiện kỹ thuật thận nhân 

tạo

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

K. HỒI SỨC TÍCH CỰC & CHỐNG 

ĐỘC

378 Nguyễn Văn Thành 001691/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

142/QĐ-BVĐKT Thực hiện KT Hỗ trợ hô hấp 

tuần hoàn qua màng ngoài cơ thể (ECMO); 

281/QĐ-BVĐKT thực hiện kỹ thuật Lọc máu 

liên tục.

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

K. HỒI SỨC TÍCH CỰC & CHỐNG 

ĐỘC

379 Nguyễn Quốc Hùng 001951/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

 K. HỒI SỨC TÍCH CỰC & 

CHỐNG ĐỘC

380 Huỳnh Thị Thanh Thủy 001692/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  K. HỒI SỨC TÍCH CỰC & 

CHỐNG ĐỘC

381 Hoàng Thị Thiên Hƣơng 002021/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  K. HỒI SỨC TÍCH CỰC & 

CHỐNG ĐỘC

382 Vũ Văn Đức 001945/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

142/QĐ-BVĐKT Thực hiện KT Hỗ trợ hô hấp 

tuần hoàn qua màng ngoài cơ thể ( ECMO); thực 

hiện KT chuyên ngành bỏng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  K. HỒI SỨC TÍCH CỰC & 

CHỐNG ĐỘC

383 Hà Hoàng Phú 2281/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

142/QĐ-BVĐKT Thực hiện KT Hỗ trợ hô hấp 

tuần hoàn qua màng ngoài cơ thể ( ECMO); 

506/QĐ-BVĐKT thực hiện kỷ thuật thận nhân 

tạo

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  K. HỒI SỨC TÍCH CỰC & 

CHỐNG ĐỘC

384 Phạm Thị Phƣợng 2438/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

512/QĐ-BVĐKT; thực hiện KT Thận nhân tạo

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  K. HỒI SỨC TÍCH CỰC & 

CHỐNG ĐỘC

385 Trần Thị Ngọc Nga 2443/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

511/QĐ-BVĐKT thực hiện kỷ thuật thận nhân 

tạo

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  K. HỒI SỨC TÍCH CỰC & 

CHỐNG ĐỘC

386 Hoàng Thị Kim Thủy 2472/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

617/QĐ-BVĐKT Thực hiện kỹ thuật thận nhân 

tạo

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Điều dƣỡng  

K. HỒI SỨC TÍCH CỰC & CHỐNG 

ĐỘC

387 Nguyễn Nhƣ Quỳnh 2683/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Điều dƣỡng  

K. HỒI SỨC TÍCH CỰC & CHỐNG 

ĐỘC

388 Phan Thị Mỹ Thịnh 001343/KT-CCHN KB, CB đa khoa/ Nội khoa

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKII KB, CB đa khoa/ Nội 

khoa 

 KHOA NỘI TỔNG HỢP



389 Hà Thị Huyền 001462/KT-CCHN KB, CB Nội khoa 301/QĐ-BVĐKT Siêu âm tổng quát; 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

THS.BS CKII KB, CB Nội khoa

 KHOA KHÁM BÊNH-PHÓ PHỤ 

TRÁCH KHOA, KHOA KHÁM 

BỆNH, NỘI A

390 Hoàng Thị Thuận 001710/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Điều dƣỡng

KHOA KHÁM BÊNH - ĐIỀU 

DƢỠNG TRƢỞNG KHOA

391 Châu Thị Nhƣ Thằng 001160/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  KHOA KHÁM BÊNH

392 Nguyễn Thị Luyện 001356/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  KHOA KHÁM BÊNH

393 Lâm Thị Mỹ Ngọc 001205/KT-CCHN

Thực hiện các kỹ 

thuật CM về điều dƣỡng
241/QĐ-SYT Thực hiện các KT

 CM về khúc xạ

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  KHOA KHÁM BÊNH

394 Nguyễn Thị Luyến 001154/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Điều dƣỡng TH

KHOA KHÁM BÊNH

395 Vũ Thị Lơ 001280/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  KHOA KHÁM BÊNH

396 Nguyễn Lê Tƣờng Vi 001321/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  KHOA KHÁM BÊNH

397 Thái Thị Phƣợng 001118/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  KHOA KHÁM BÊNH

398 Đỗ Thị Sƣơng 001261/KT-CCHN
Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  KHOA KHÁM BÊNH

399 Đoàn Thị Kim Phƣơng 001166/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về hộ sinh

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  KHOA KHÁM BÊNH

400 Phùng Thị Hƣờng 001694/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  KHOA KHÁM BÊNH

401 Trƣơng Thị Cẩm Tú 001264/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ

 thuật chuyên môn về hộ sinh

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Hộ sinh CĐ 

  KHOA KHÁM BÊNH



402 Võ Thị Thủy My 000192/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng nha khoa

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng nha khoa  

KHOA KHÁM BÊNH

403 Hoàng Thị Thu 001426/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

 KHOA KHÁM BÊNH

404 Huỳnh Thị Họa My 001171/KT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về hộ sinh

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Hộ sinh CĐ

 KHOA KHÁM BÊNH

405 Nguyễn Thị Hồng Thảo 2270/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Điều dƣỡng 

  KHOA KHÁM BÊNH

406 Lƣu Văn Hồng 001224/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Điều dƣỡng TH 

  KHOA KHÁM BÊNH

407 Y Hanh 001176/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về hộ sinh

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Hộ sinh CĐ 

  KHOA KHÁM BÊNH

408 Nguyễn Thị Kim Dung 001217/KT-CCHN KB, CB bằng YHCT

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Y sĩ YHCT KB, CB bằng YHCT  

KHOA KHÁM BÊNH

409 Tô Thị Cẩm Hồng 001270/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  KHOA KHÁM BÊNH

410 Cao Thị Thu Hằng 000929/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về hộ sinh

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Hộ sinh 

 KHOA KHÁM BÊNH

411 Hoàng Thị Tân 2342/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Hộ sinh CĐ 

   KHOA KHÁM CHỮA BỆNH 

THEO YÊU CẦU

412 Ngô Thị Mỹ Lý 2225/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Điều dƣỡng nha khoa 

   KHOA KHÁM BÊNH

413 Đào Thị Phu 2222/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 


7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng

  KHOA KHÁM BÊNH

414 Nguyễn Thị An 2220/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 


7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng

  KHOA KHÁM BÊNH



415 Nguyễn Thị Quyên 001108/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Điều dƣỡng

 KHOA KHÁM BÊNH

416 Bùi Thị Lan 2613/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

ĐDTH 

 KHOA KHÁM BÊNH

417 Trần Thị Hiền 002035/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

ĐDTH 

  KHOA KHÁM BÊNH

418 Nguyễn Cảnh Son 000098/KT-CCHN
KB, CB đa khoa

505/QĐ-SYT Thực hiện các KT Siêu âm TQ , 

466/QĐ-SYT KB,CB CK Nội, thực hiện kỹ thuật 

cấp cứu tim mạch căn bản

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKII KB, CB Nội khoa

   KHOA CẤP CỨU- TRƢỞNG 

KHOA

419 Bùi Thái Bình 001250/KT-CCHN
KB, CB Nội khoa

và HSCC

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKI KB, CB Nội khoa và 

HSCC  

 KHOA CẤP CỨU - PHÓ KHOA

420 Lê Quốc Việt 2602/KT-CCHN
KB, CB đa khoa

254/QĐ-BVĐKT ngày 13/5/2019 về việc điều 

động nhân viên

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ đa khoa KB, CB đa khoa

   KHOA CẤP CỨU

421 Trần Văn Chiến 001287/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ 

thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Điều dƣỡng

  KHOA CẤP CỨU-  ĐIỀU DƢỠNG 

TRƢỞNG KHOA

422 Nguyễn Văn Nam 001259/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng
280/QĐ-BVĐKT ngày 19/12/2022 về nắn - bó 

bột

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  KHOA CẤP CỨU

423 Lê Đình Hoàng 000236/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng 16/QĐ-BVĐKT      kỹ thuật nắn xƣơng-bó bột

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

ĐDTH 

  KHOA CẤP CỨU

424 Trƣơng Phạm Tuân 2138/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

16/QĐ-BVĐKT      kỹ thuật nắn xƣơng-bó bột

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  KHOA CẤP CỨU

425 Đỗ Thị Dung 001255/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

   KHOA CẤP CỨU

426 Vũ Thị Oanh 001258/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  KHOA CẤP CỨU



427 Touneh GaBRiell 001310/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  KHOA CẤP CỨU

428 Trần Thị Minh Xuân 000873/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng KHOA CẤP CỨU

429 Lê Thị Lệ Thủy 001256/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng KHOA CẤP CỨU

430 Nguyễn Thị Ta 001046/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng KHOA CẤP CỨU

431 Trần Thị Hoàng Ngọc 001854/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

trƣởng Bộ Y tế và Bộ trƣởng Bộ Nội vụ

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng  

 KHOA CẤP CỨU

432 Lƣu Thiện Dũng 2414/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

trƣởng Bộ Y tế và Bộ trƣởng Bộ Nội vụ

QĐ 16/QĐ-BVĐKT kỹ thuật nắn xƣơng - bó 

bột;

QĐ 162/QĐ-BVĐKT ngày 18/8/2023 về việc 

Phụ dụng cụ trong phẫu thuật

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng KHOA GMPT&HS

433 Huỳnh Thanh Vũ 2642/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng 280/QĐ-BVĐKT ngày 19/12/2022 về bó bột

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

 Điều dƣỡng TH 

   KHOA CẤP CỨU

434 Hồ Tiến Nguyên 2700/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

trƣởng Bộ Y tế và Bộ trƣởng Bộ Nội vụ

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Điều dƣỡng KHOA HSTC&CĐ

435 Đinh Thị Trực 000164/KT-CCHN
KB, CB đa khoa

2025/QĐ-SYT KB,CB CK Da Liễu; 
CC Số 113/2016 về ứng dụng  laser và ánh sáng 

trong da liễu.

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKI Da liễu; KB, CB CK Da 

Liễu.

 KHOA DA LIỄU -

TRƢỞNG KHOA 

436 Nguyễn Thị Tuyết Sƣơng 001472/KT-CCHN KB, CB Nội khoa và CK Da liễu
CC Số 113/2016 về ứng dụng  laser và ánh sáng 

trong da liễu.

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

THS.BS KB, CB Nội khoa và CK Da 

liễu  

PHÓ KHOA DA LIỄU;  KHOA 

KCBTYC

437 Nguyễn Thị Kim Luyến 2850/KT-CCHN
KB, CB chuyên khoa da liễu 56/QĐ-BVĐKT thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Da liễu

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKI KB, CB chuyên khoa da 

liễu

  KHOA DA LIỄU

438 Trần Thị Ngọc Lan 001139/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

 KHOA DA LIỄU - PT ĐIỀU 

DƢỠNG TRƢỞNG KHOA

439 Mạc Nhƣ Phƣơng Thảo 001229/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

ĐDTH

   KHOA DA LIỄU



440 Cao Thị Thủy 002074/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  KHOA DA LIỄU

441 Huỳnh Thị Kiều 002022/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Y sỹ đa khoa, Điều dƣỡng Trung cấp, 

Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng  

KHOA DA LIỄU

442 Phạm Bá Đà 000088/KT-CCHN KB,CB CK Nội khoa

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ CKII KB,CB CK Nội-Truyền 

nhiễm

  PHÕNG KHÁM NỘI A; KHOA 

KHÁM

443 Huỳnh Thụy Lan Hƣơng 001263/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  PHÕNG KHÁM NỘI A

444 Nguyễn Thị Lành 000251/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  PHÕNG KHÁM NỘI A

445 Trần Thị Thùy Bắc 001340/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

  PHÕNG KHÁM NỘI A

446 Trần Tấn Phi 2730/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về VLTL PHCN

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Cử nhân PHCN 

PHỤ TRÁCH KTV

447 A Phan 2743/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ điều dƣỡng 

    KHOA YHNĐ

448 Đinh Thanh Hùng 2750/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng 

 KHOA NỘI TỔNG HỢP

449 Trần Lê Thúy Hậu 2764/KT-CCHN KB, CB chuyên khoa Nhi

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ đa khoa Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Nhi 

KHOA NHI

450 Nguyễn Thị Nụ 2770/KT-CCHN KB, CB Nội khoa

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ đa khoa KB, CB Nội khoa   

KHOA LÃO HỌC

451 Lê Thị Thảo Nguyên 2768/KT-CCHN KB, CB Nội khoa
171/QĐ-BVĐKT ngày 12/9/2023 về Siêu âm 

tim.

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ đa khoa KB, CB Nội khoa  

KHOA NỘI TIM MẠCH



452 Bùi Hồ Thảo Nhi 2766/KT-CCHN KB, CB Nội khoa
Số 250/QĐ-BVĐKT ngày 26/12/2023 thực hiện 

kỹ thuật Hồi sức tích cực

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ đa khoa KB, CB Nội khoa 

 KHOA NỘI TỔNG HỢP

453 Tống Thị Xuân Phƣợng 2753/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng

  KHOA NGOẠI TỔNG HỢP

454 Trần Văn Thông 2690/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

280/QĐ-BVĐKT ngày 19/12/2022 về nắn - bó 

bột

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Điều dƣỡng TH   KHOA CẤP CỨU

455 Nguyễn Thị Tài 2734/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Hộ sinh TH 

KHOA NHI

456 Nguyễn Đình Năng 000177/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Điều dƣỡng KHOA HSTC&CĐ

457
Phạm Nguyễn Khôi Nguyên

2728/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng

  KHOA NGOẠI CHẤN THƢƠNG

458 Y Hỏa 2786/KT-CCHN KB, CB Nội khoa

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ đa khoa KB, CB Nội khoa 

 KHOA LÃO HỌC

459 Phạm Thị Lâm Oanh 2791/KT-CCHN KB, CB Nội khoa

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ đa khoa KB, CB Nội khoa  

KHOA NỘI TỔNG HỢP

460 Hoàng Ngọc Anh Kiên 2796/KT-CCHN KB, CB Nội khoa

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ đa khoa KB, CB Nội khoa 

 KHOA LÃO HỌC

461 Y Hoa 2807/KT-CCHN KB, CB Nội khoa

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ đa khoa KB, CB Nội khoa 

KHOA DINH DƢỠNG

462 Võ Thị Thu Thúy 2752/KT-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Kỹ thuật xét nghiệm

 KHOA HUYẾT HỌC TRUYỀN 

MÁU

463 Thái Thanh Lâm 2714/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Điều dƣỡng

  KHOA CẤP CỨU

464 Nguyễn Thị Lan Phƣơng 2804/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng  KHOA CẤP CỨU



465 Lê Thị Trọng Lợi
001005/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

ĐDTH

 KHOA NHI

466 Y Nga 000468/KT-CCHN
KB, CB đa khoa Quyết định: 208/QĐ-BVĐKT ngày 30/10/2023 

về Chẩn đoán, điều trị và dự phòng Lao

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ đa khoa KB, CB đa khoa

KHOAYHNĐ; LAO

467 An Thị Tuyết Nhung 000602/KT-CCHN Thực hiện các KT CM về điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Điều dƣỡng

KHJOA LÃO HỌC

468 Lƣơng Văn Bắc 2562/KT-CCHN
KB, CB đa khoa Số 147/QĐ-BVĐKT ngày 07/8/2023 về thực 

hiện kỹ thuật Điện cơ đồ

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ đa khoa KB, CB đa khoa

 KHOA THĂM DÕ CHỨC NĂNG -

NỘI SOI

469 Huỳnh Quốc Dũng 2797/KT-CCHN Kỹ thuật viên hình ảnh Y học

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Kỹ thuật viên hình ảnh Y học

KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH.

470 Phạm Đăng Thịnh 2834/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 


7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ Điều dƣỡng

  KHOA NGOẠI CHẤN THƢƠNG

471 Phùng Quang Trung 2832/KT-CCHN

KB, CB chuyên khoa sản phụ khoa

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ đa khoa KB, CB chuyên khoa 

sản phụ khoa

KHOA PHỤ SẢN

472 Phạm Phƣơng Thảo 2852/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Điều dƣỡng 

  KHOA LÃO HỌC

473 Đinh Thị Tuyết Nhi 2309/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 


7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Điều dƣỡng TH

  KHOA NỘI TỔNG HỢP

474 Phạm Thị Thanh Hƣơng 2866/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 


7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CN Điều dƣỡng 

  KHOA LÃO HỌC

475 A Nam 001555/KT-CCHN
KB, CB Nội khoa và chuyên khoa mắt

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ đa khoa, KB, CB Nội khoa và 

chuyên khoa mắt;

KHOA MẮT

476
Nguyễn Thị Minh Nguyệt

2871/KT-CCHN
KB, CB Nội khoa

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ đa khoa, KB, CB Nội khoa

KHOA HSTC&CĐ

477 Lê Thị Mỹ Trinh 2870/KT-CCHN KB, CB đa  khoa

QĐ 135/QĐ-BVĐKT ngày 21/7/2023 về đọc 

kết quả chức năng hô hấp và nội soi đƣờng tiêu 

hóa; QĐ số 167/QĐ-BVĐKT ngày 05/9/2023 

về thực hiện kỹ thuật Điện não đồ lâm sàng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ đa khoa, KB, CB đa khoa

  KHOA KCBTYC; KHOA TDCN-

NS



478 Đinh Thị Phƣơng Thảo 2841/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐ điều dƣỡng

Khoa Nội Tim mạch

479 Huỳnh Thị Thu Diệu 2883/KT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa.

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ đa khoa

Khoa Lão học

480 Cành Tô Ly Xi 2898/KT-CCHN KB,CB CK RHM

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sĩ RHM, KB, CB chuyên khoa 

RHM 

 KHOA RĂNG HÀM MẶT

481 Bùi Thị kim Loan 2607/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

KHOA NGOẠI CHẤN THƢƠNG

482 Lê Thị Ngọc Ánh 1987/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

KHOA NHI

483 Vi Vi Hồng Nụ 2945/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sỹ 

KHOA NỘI TỔNG HỢP

484 Đặng Thị Mỹ Duyên 009679/ ĐNA-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

QĐ 235/QĐ-BVĐKT  ngày 27/11/2023 thực 

hiện khám chữa bệnh và các kỹ thuật phục hồi 

chức năng.

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sỹ 

Khoa VLTL-PHCN

485 Lê Thị Minh Anh 008224/BD-CCHN Kỹ thuật viên VLTL-PHCN

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Kỷ thuật viên 

Khoa VLTL-PHCN

486 Nguyễn Thị Hoàng Ngân 2947/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

KHOA NỘI TỔNG HỢP

487 Phạm Văn Nghiên 2961/KT-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CNĐD KHOA LÃO HỌC

488 Tôn Thị Cúc 0002287/GL-CCHN

Thực hiện theo Quy đinh tại Quyết định số 41/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trƣởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức Y tế Điều dƣỡng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

ĐD KHOA NỘI TỔNG HỢP

489 Hoàng Thị Thiên Thanh 2955/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐĐD KHOA NGOẠI CHẤN 

THƢƠNG

490 Bùi Thị Cẩm Vân 2173/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CĐĐD KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC 

& CHỐNG ĐỘC



491 Đào Thị Nhi 2943/KT-CCHN Kỷ thuật viên phục hồi chức năng

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

KTV  KHOA VLTL-PHCN

492 Hoàng Anh Duy 000002/KT-GPHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

QĐ 52/QĐ-BVĐKT ngày 25/4/2024 về thực 

hiện kỹ thuật GMHS cơ bản

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CNĐD 

KHOA GMPT&HS

493 Đoàn Nhật Tú 000006/KT-GPHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

BÁC SỸ CK NHI

KHOA NHI

494 Lê Thị Anh Phƣơng 2854/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CNĐD

 KHOA HST&CĐ

495 Đặng Thị Thanh Thúy 2954/KT-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CNĐD

 KHOA HST&CĐ

496 Trần Thụy Phƣơng Nhi 050252/HCM-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CNĐD

 KHOA UNG BƢỚU

497 Đặng Nữ Phƣơng Tâm 000105/KT-CCHN KB, CB CK Mắt

7h-11h

13h-17h.

 Thứ 2,3,4,5,6,7

Tham gia điều trị ngoài giờ đối với những ca bệnh 

phức tạp, cấp cứu khi đƣợc yêu cầu

BS KB, CB CK Mắt, Khoa Mắt
Không

498 Phan Lâm Đan Phƣợng 000033/KT-GPHN KB,CB Nội khoa

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sỹ KB, CB nội khoa, Khoa Khám 

bệnh
Không

499 Triệu Việt Hà  000032/KT-GPHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CNĐD KHOA LÃO HỌC

500 Trần Minh Lân  000036/KT-GPHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tƣ 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

CNĐD KHOA PTGM&HS

501 Phạm Thị Nguyệt San 000035/KT-GPHN KB, CB Nội khoa

7h-11h

13h-17h

 Từ thứ 2 đến thứ 6;

(Từ thứ 2 đến chủ nhật tham gia thƣờng trực theo 

sự phân công).

Bác sỹ  Khoa Nội Tim mạch
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